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Về chúng tôi - About us:
Lời đầu tiên GRÖß Việt Nam xin chân thành cảm ơn tới tất cả quý khách hàng đã, đang 

và sẽ ủng hộ những sản phẩm, dịch dụ do GRÖß cung cấp.
GRÖß Việt Nam là thương hiệu Việt nổi tiếng hàng đầu trong ngành phụ kiện - thiết bị 

nhà bếp. Xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam năm 2017, với vai trò là sứ giả của những điều 
tuyệt vời nhất, giữa những căn bếp với người nội trợ. GROB chuyên nhập khẩu và phân phối 
các sản phẩm phụ kiện tủ bếp - thiết bị nhà bếp theo dây chuyền công nghệ hiện đại và tiên 
tiến đến từ Trung Quốc. Chúng tôi GRÖß Việt Nam luôn cung cấp đầy đủ những sản phẩm - 
giải pháp hoàn thiện tốt nhất cho mọi căn bếp với phương châm:

- Best quality
- Best service
- Best warranty
- Best friendly
- Best price

Cùng với đó chúng tôi cam kết cập nhật những mẫu mã tốt nhất, hiện đại nhất, vật liệu 
chất lượng cao nhất với độ thẩm mỹ luôn bắt kịp xu thế mới. Từ đó giúp các kiến trúc sư - 
những người thợ tài hoa mặc sức sáng tạo - tạo ra những kiệt tác bếp đến mọi gia đình Việt.

Sứ mệnh - Mission:
Mang tới cuộc sống tiện nghi - hiện đại - thân thiện nhất đến với mọi gia đình Việt. Với 

những sản phẩm thông minh, hiện đại, bền đẹp như: phụ kiện nhà bếp thông minh với chất 
liệu SUS304, chậu - vòi bếp SUS304, bếp điện từ thông minh siêu tiết kiệm điện, phụ kiện nội 
thất thông minh... Sứ mệnh mà GRÖß đang theo đuổi ngày một hiện hữu rõ nét trong mọi gia 
đình VIệt.

Tầm nhìn - Vision: 
Khát vọng chinh phục tất cả khách hàng tại Việt Nam và vươn mình ra toàn bộ thị trường 

Đông Nam Á năm 2030
GRÖß Việt Nam đã hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm phụ kiện nhà bếp - thiết bị bếp và 

phụ kiện nội thất thông minh. Với hệ thống phân phối trải dài khắp các tỉnh thành cùng với 
đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao - nhiệt huyết... Chúng tôi tự tin sẽ hoàn thành mục tiêu 
đề ra vào cuối năm 2029
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PHỤ KIỆN TỦ BẾP
XUẤT XỨ NHẬT BẢN

PHỤ KIỆN TỦ BẾP
XUẤT XỨ NHẬT BẢN

KATOSAKI

Thương hiệu: Katosaki
Chất liệu: SUS304, Khung hợp kim phủ Nano
Màu sắc: màu ghi xám
Bảo hành:Bảo hành cơ cấu sản phẩm 24 tháng
Xuất xứ: Nhật Bản

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Nhật Bản 03



DANH MỤC SẢN PHẨM

GIÁ BÁT NÂNG HẠ CƠ

GIÁ BÁT NÂNG HẠ ĐIỆN KÈM SẤY KHÔ 

KATOSAKI

GIÁ ĐỰNG BÁT ĐĨA TỦ TRÊN

GIÁ ĐỰNG BÁT ĐĨA CƠ LÊN XUỐNG
Mã hàng: JAPK-900LX , Nhãn Hiệu: KATOSAKI, Nhà sản xuất: DAYDO

Chất liệu: Thép, nhôm, thép không gỉ, nhựa

Số Lượng: 1 Bộ/thùng

N.W: 8 Kg; G.W: 9 Kg

Phạm vi di chuyển: 450 mm

KT SP: 848*287*536 mm

KT bên trong tủ: 870*335*485 mm

Chiều rộng bề mặt: 900 mm

Xuất Xứ: Nhật bản

Đơn giá: 20.125.000 VNĐ

04 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Nhật Bản



GIÁ ĐỰNG BÁT ĐĨA TỦ TRÊN KÈM CHỨC NĂNG SÂY KHÔ

GIÁ ĐỰNG BÁT ĐĨA ĐIỆN LÊN XUỐNG CÓ SẤY
Mã hàng: KEL-E090D35, Nhãn Hiệu:không, Nhà sản xuất: KANAZAWA

Chất liệu: Thép, nhôm, thép không gỉ, nhựa

Số Lượng: 1 Bộ/thùng

N.W: 39 Kg; G.W: 44 Kg

Công suất sấy 300W , Đèn 10W

Động cơ nâng hạ 130W

Điện áp 100V, 50-60Hz

Nhiệt độ sấy: 70~80 oC

KT SP: 900*372*700 mm

Xuất Xứ: Nhật bản

Đơn giá: 35.875.000 VNĐ

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Nhật Bản 05

700

900

400

310

** Lưu ý: Dùng Điện áp 100V, cần có cục chuyển đổi nguồn 220V

(Đơn giá không bao gồm cục chuyển đổi nguồn)



Có             , bếp sang - ngập tràn hạnh phúc.06

PHỤ KIỆN TỦ BẾP
TỰ ĐỘNG THÔNG MINH

BẢO HÀNH CƠ CẤU SẢN PHẨM 24 THÁNG 

RỔ INOX SUS304 BẢO HÀNH GỈ VĨNH VIỄN

GIÁ BÁT NÂNG HẠ - GIÁ ĐỂ GIA VỊ ĐIỆN



Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 07

GIÁ BÁT NÂNG HẠ CẢM ỨNG LÊN XUỐNG

265

665/765/865

540

680

Imput: 100-240V~50/60Hz, 1.5A

Output: 29V=1.8A

Kích thước khoét đáy: (665/765/865)*265mm

GIÁ BÁT NÂNG HẠ CẢM ỨNG LÊN XUỐNG, INOX SUS304 NAN OVAL

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

C1304-70ES

C1304-80ES

C1304-90ES

700

800

900

Bộ

Bộ

Bộ

24.620.000

25.933.000

27.245.000

C1D304.70BD

C1D304.80BD

C1D304.90BD

665*300*>700

765*300*>700

865*300*>700

Phiên bản có vách hậu sauPhiên bản không có vách hậu sau, điều khiển giọng nói tiếng việt



GIÁ BÁT NÂNG HẠ CẢM ỨNG LÊN XUỐNG

08 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ inox SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc

GIÁ BÁT NÂNG HẠ CẢM ỨNG LÊN XUỐNG, INOX SUS304 NAN OVAL

Imput: 100-240V~50/60Hz, 1.5A

Output: 29V=1.8A

Kích thước khoét đáy: (665/765/865)*265mm

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

C1304-70ES

C1304-80ES

C1304-90ES

700

800

900

Bộ

Bộ

Bộ

24.620.000

25.933.000

27.245.000

C1E.70

C1E.80

C1E.90

665*300*>700

765*300*>700

865*300*>700

265

665/765/865

540

680

Phiên bản có vách hậu sauPhiên bản có vách hậu sau, điều khiển giọng nói tiếng anh



09Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ inox SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc

GIÁ ĐỂ GIA VỊ CẢM ỨNG CHẠM

GIÁ ĐỂ GIA VỊ CẢM ỨNG CHẠM
309.478

5
0
9
.8

4
5

Imput: 100-240V~50/60Hz, 1.5A

Output: 29V=1.8A

664/764/864

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

GP1-70

GP1-80

GP1-90

700

800

900

Bộ

Bộ

Bộ

20.158.000

21.338.000

22.520.000

C1EC.70B

C1EC.80B

C1EC.90B

665*300*>650

765*300*>650

865*300*>650



GIÁ ĐỂ GIA VỊ CẢM ỨNG LÊN XUỐNG

GIÁ ĐỂ GIA VỊ CẢM ỨNG LÊN XUỐNG

Imput: 100-240V~50/60Hz, 1.5A

Output: 29V=1.8A

Kích thước khoét đáy: (665/765/865)*265mm

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc10

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

GP2-70

GP2-80

GP2-90

700

800

900

Bộ

Bộ

Bộ

20.158.000

21.338.000

22.520.000

C1E.70B

C1E.80B

C1E.90B

665*300*>700

765*300*>700

865*300*>700

265

665/765/865

540

680



11Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc

Chất liệu: hợp kim nhôm phủ nano
Màu sắc: màu ghi xám
Bảo hành:
       - Bảo hành cơ cấu sản phẩm 24 tháng
       - Bảo hành hoen gỉ 10 năm
Xuất xứ: Trung Quốc

Chất liệu: hợp kim nhôm phủ nano
Màu sắc: màu ghi xám
Bảo hành:
       - Bảo hành cơ cấu sản phẩm 24 tháng
       - Bảo hành hoen gỉ 10 năm
Xuất xứ: Trung Quốc

PHỤ KIỆN TỦ BẾP HỢP KIM PHỦ NANO



KỆ ĐỰNG XOONG NỒI HỢP KIM NHÔM

4.200.000

4.333.000

4.490.000

C1GX70

C1GX80

C1GX90

664*475*190

764*475*190

864*475*190

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc12

KỆ ĐỰNG XOONG NỒI

162

664/764/864471

Chất liệu: Hợp kim Nhôm phủ nano, màu sắc: màu titanium ghi xám



KỆ ĐỰNG XOONG NỒI HỢP KIM NHÔM

5.540.000

5.670.000

5.803.000

C1GX70C

C1GX80C

C1GX90C

664*475*250

764*475*250

864*475*250 664/764/864

471

226

13Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc

KỆ ĐỰNG XOONG NỒI
Chất liệu: Hợp kim Nhôm phủ nano, màu sắc: màu titanium ghi xám



KỆ ĐỰNG BÁT ĐĨA ĐA NĂNG HỢP KIM NHÔM

8.375.000

8.515.000

8.623.000

C1GB70

C1GB80

C1GB90

664*475*250

764*475*250

864*475*250 664/764/864

471

226

KỆ ĐỰNG BÁT ĐĨA ĐA NĂNG
Chất liệu: Hợp kim Nhôm phủ nano, màu sắc: màu titanium ghi xám

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc14



15Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc

KỆ ĐỰNG BÁT ĐĨA, GIA VỊ ĐA NĂNG HỢP KIM NHÔM

8.690.000

9.083.000

9.478.000

C1JP70

C1JP80

C1JP90

664*475*250

764*475*250

864*475*250

KỆ ĐỰNG GIA VỊ - BÁT ĐĨA ĐA NĂNG HỢP KIM NHÔM
Chất liệu: Hợp kim Nhôm phủ nano, màu sắc: màu titanium ghi xám
Chức năng: Mặt ngăn kéo lật nghiêng 45 độ

664/764/864 475



KỆ ĐỰNG GIA VỊ, CHAI LỌ HỢP KIM NHÔM

473

552
6.340.000

6.498.000

6.603.000

C1G30B

C1G35B

C1G40B

264*470*650

314*470*650

364*470*650

300

350

400

KỆ ĐỰNG GIA VỊ, CHAI LỌ
Chất liệu: Hợp kim Nhôm phủ nano, màu sắc: màu titanium ghi xám

C1G30B/35BC1G30B/35B

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc16

C1G40BC1G40B



6.340.000

6.498.000

6.603.000

C1G30

C1G35

C1G40

264*470*650

314*470*650

364*470*650

300

350

400

KỆ ĐỰNG DAO THỚT GIA VỊ, CHAI LỌ
Chất liệu: Hợp kim Nhôm phủ nano, màu sắc: màu titanium ghi xám

KỆ ĐỰNG DAO THỚT GIA VỊ, CHAI LỌ HỢP KIM NHÔM

17Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc



MÃ HÀNG:

KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT:

KHOANG TỦ:

ĐVT:

ĐƠN GIÁ:

C1G403B

364*470*650 mm

400 mm

Bộ

12.000.000 VNĐ
471

577

364

KỆ ĐỰNG GIA VỊ, CHAI LỌ 3 TẦNG
Chất liệu: Hợp kim Nhôm phủ nano, màu sắc: màu titanium ghi xám

KỆ ĐỰNG GIA VỊ, CHAI LỌ HỢP KIM NHÔM

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc18



KỆ ĐỰNG GIA VỊ, CHAI LỌ HỢP KIM NHÔM

564

C

422

4.070.000

4.595.000

C1GK60A

C1GK60B

564*457*190

564*457*190

***1 bộ = 1 tầng, Chiều cao C: C1GK60A: 73 mm C1GK60B: 103 mm 

600

600

Bộ

Bộ

KỆ ĐỰNG ĐỒ KHÔ, GIA VỊ, CHAI LỌ ĐỘC LẬP TỪNG TẦNG, CÁNH 600mm
Chất liệu: Hợp kim Nhôm phủ nano, màu sắc: màu titanium ghi xám

C1GK60A

C1GK60B

C1GK60A

C1GK60B

19Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc



C1GK412.88 ( Vách nhôm)
C1GK412.120 ( Vách nhôm)

C1GK412.K171 (Vách Nhôm + Kính)

C1GK412.K203 (Vách Nhôm + Kính)

C1GK412.171 (Vách nhôm)
C1GK412.203 (Vách nhôm)

KỆ ĐỰNG GIA VỊ, CHAI LỌ HỢP KIM NHÔM

2.758.000

3.020.000

3.545.000

3.283.000

3.808.000

3.675.000

C1GK412.88

C1GK412.120

C1GK412.K171

C1GK412.171

C1GK412.K203

C1GK412.203

LW*470*150

LW*470*190

LW*470*240

LW*470*240

LW*470*270

LW*470*270

400-1000

400-1000

400-1000

400-1000

400-1000

400-1000

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

KỆ ĐỰNG ĐỒ KHÔ, GIA VỊ, CHAI LỌ ĐỘC LẬP TỪNG TẦNG
Chất liệu: Hợp kim Nhôm phủ nano, màu sắc: màu ghi xám
Lắp đặt cho khoang tủ  400mm đến 1000 mm (LW)

** 1 Bộ gồm có: ray + 2 hông + vách trước (vách trước có thể tùy chỉnh theo kích thước khoang tủ)
Vách nhôm trước và mặt kính dài 400 mm đến 1000 mm có thể cắt theo khoang tủ đóng

20 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc



PHỤ KIỆN THANH CHIA NGĂN KÉO + ĐÈN LED 

1.313.000

1.090.000

223.000

170.000

PHỤ KIỆN ĐÈN LED CHO NGĂN KÉO

THANH CHIA NGĂN DÀI 1M

NGÀM GẮN 2 BÊN VÁCH NGĂN KÉO

VÁCH CHIA Ô NHỎ

C1SW-50L

C1DR1000

C1DR2S

C1DR-CT

đèn led

Hợp kim nhôm

Hợp kim nhôm

Hợp kim nhôm

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

PHỤ KIỆN THANH CHIA NGĂN KÉO + ĐÈN LED

LED (C1SW-50L)

C1DR-CT

C1DR2S

C1DR1000

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 21



MÃ HÀNG:

KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT:

KHOANG TỦ:

ĐVT:

ĐƠN GIÁ:

C1GK630

240*480*(1780-2080) mm

300 mm

Bộ

15.358.000 VNĐ

250

453.5

1
7

8
0

KỆ ĐỰNG TỦ ĐỒ KHÔ HỢP KIM NHÔM

KỆ ĐỰNG TỦ ĐỒ KHÔ 6 TẦNG XOAY 180 ĐỘ, CÁNH 300 mm
Chất liệu: Hợp kim Nhôm phủ nano, màu sắc: màu titanium ghi xám

180 o

22 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc



MÃ HÀNG:

KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT:

KHOANG TỦ:

ĐVT:

ĐƠN GIÁ:

C1GK645

414*500*(>1780) mm

450 mm

Bộ

13.690.000 VNĐ

403

512
1768

KỆ ĐỰNG TỦ ĐỒ KHÔ 6 TẦNG CÁNH MỞ, CÁNH 450 mm
Chất liệu: Hợp kim Nhôm phủ nano, màu sắc: màu titanium ghi xám

KỆ ĐỰNG TỦ ĐỒ KHÔ HỢP KIM NHÔM

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc 23



MÃ HÀNG:

KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT:

KHOANG TỦ:

ĐVT:

ĐƠN GIÁ:

C1GK545

(404-424)*500*1780 mm

450 mm

Bộ

20.830.000 VNĐ

414

495

1770

KỆ ĐỰNG TỦ ĐỒ KHÔ HỢP KIM NHÔM

KỆ ĐỰNG TỦ ĐỒ KHÔ 5 TẦNG, CÁNH 450 mm
Chất liệu: Hợp kim Nhôm phủ nano, màu sắc: màu titanium ghi xám

24 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc



MÃ HÀNG:

KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT:

KHOANG TỦ:

ĐVT:

ĐƠN GIÁ:

C1GK660

555*500*(>1780) mm

600 mm

Bộ

21.133.000 VNĐ

555

500

1780

KỆ ĐỰNG TỦ ĐỒ KHÔ HỢP KIM NHÔM

KỆ ĐỰNG TỦ ĐỒ KHÔ 6 TẦNG CÁNH MỞ, CÁNH 600 mm
Chất liệu: Hợp kim Nhôm phủ nano, màu sắc: màu titanium ghi xám

25Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc



11.590.000

11.590.000

C1GC90L

C1GC90R

(860-960)*530*520

(860-960)*530*520

***L: lắp trái, R: lắp phải, chiều rộng cánh tủ 450 mm

900-1000

900-1000

Bộ

Bộ

865

525

520

KỆ GÓC LIÊN HOÀN
Chất liệu: Hợp kim Nhôm phủ nano, màu sắc: màu titanium ghi xám

KỆ GÓC LIÊN HOÀN HỢP KIM NHÔM

26 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc



10.500.000C1MX90 (860-960)*530*520

***L: lắp trái, R: lắp phải, chiều rộng cánh tủ 450 mm

900-1000 Bộ

MÂM XOAY GÓC 1 TẦNG
Chất liệu: Hợp kim Nhôm phủ nano, màu sắc: màu titanium ghi xám

KỆ GÓC LIÊN HOÀN HỢP KIM NHÔM

27Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc



3.153.000

3.233.000

3.310.000

3.363.000

3.415.000

C1NC.60 NEW

C1NC.70 NEW

C1NC.75 NEW

C1NC.80 NEW

C1NC.90 NEW

C1K.60

C1K.70

C1K.75

C1K.80

C1K.90 900

KHAY CHIA TRÀN KHOANG ĐỘC LẬP

Phụ kiện cài dao: 250.000 VNĐ 

KHAY CHIA TRÀN KHOANG ĐỘC LẬP
Chất liệu: Hợp kim Nhôm phủ nano, 

màu sắc: màu ghi xám, ray âm giảm chấn, 

đáy chống xước.

28 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc

Mới Cũ



29

Chất liệu: SUS304
Màu sắc: Màu inox xước mờ
Bảo hành:
       - Bảo hành cơ cấu sản phẩm 24 tháng
       - Rổ SUS304 Bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn
Xuất xứ: Trung Quốc

Chất liệu: SUS304
Màu sắc: Màu inox xước mờ
Bảo hành:
       - Bảo hành cơ cấu sản phẩm 24 tháng
       - Rổ SUS304 Bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn
Xuất xứ: Trung Quốc

Phụ kiện tủ bếp Mix Oval SUS304



KỆ ĐỰNG DAO THỚT MIX OVAL INOX SUS304 XƯỚC MỜ

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc30

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

3.715.000

3.873.000

4.043.000

4.175.000

GCO304-30

GCO304-35

GCO304-40

GCO304-45

C1.MO.30

C1.MO.35

C1.MO.40

C1.MO.45

265*500*530

315*500*530

365*500*530

415*500*530

300

350

400

450



31Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc

KỆ ĐỰNG GIA VỊ MIX OVAL INOX SUS304 XƯỚC MỜ

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

3.715.000

3.873.000

4.043.000

4.175.000

GCO304-30B

GCO304-35B

GCO304-40B

GCO304-45B

C1.MO.30B

C1.MO.35B

C1.MO.40B

C1.MO.45B

265*500*530

315*500*530

365*500*530

415*500*530

300

350

400

450



Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc32

KỆ ĐỰNG XOONG NỒI MIX OVAL INOX SUS304 XƯỚC MỜ

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

3.663.000

3.780.000

3.913.000

3.913.000

4.083.000

C1O304.093.60

C1O304.093.70

C1O304.093.75

C1O304.093.80

C1O304.093.90

C1.MO.60

C1.MO.70

C1.MO.75

C1.MO.80

C1.MO.90

564*500*250

664*500*250

714*500*250

764*500*250

864*500*250

600

700

750

800

900



33Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc

KỆ ĐỰNG BÁT ĐĨA MIX OVAL INOX SUS304 XƯỚC MỜ

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

3.715.000

3.845.000

3.978.000

3.978.000

4.148.000

C1O304.083.60

C1O304.083.70

C1O304.083.75

C1O304.083.80

C1O304.083.90

C1.MO.60B

C1.MO.70B

C1.MO.75B

C1.MO.80B

C1.MO.90B

564*500*250

664*500*250

714*500*250

764*500*250

864*500*250

600

700

750

800

900



KỆ ĐỰNG DAO THỚT, CHAI LỌ OVAL, INOX MỜ SUS304

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

5.168.000

5.448.000

5.580.000

5.973.000

GO304-330

GO304-335

GO304-340

GO304-345

C1.OV.30

C1.OV.35

C1.OV.40

C1.OV.45

265*500*530

315*500*530

365*500*530

415*500*530

300

350

400

450

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc34



KỆ ĐỰNG XOONG NỒI OVAL, INOX MỜ SUS304

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

4.255.000

4.413.000

4.518.000

4.610.000

4.808.000

GOP304-60

GOP304-70

GOP304-75

GOP304-80

GOP304-90

C1.OV.60

C1.OV.70

C1.OV.75

C1.OV.80

C1.OV.90

564*500*250

664*500*250

714*500*250

764*500*250

864*500*250

600

700

750

800

900

35Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc



KỆ ĐỰNG BÁT ĐĨA OVAL, INOX MỜ SUS304

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

4.388.000

4.545.000

4.650.000

4.740.000

4.938.000

GO304-60

GO304-70

GO304-75

GO304-80

GO304-90

C1.OV.60B

C1.OV.70B

C1.OV.75B

C1.OV.80B

C1.OV.90B

564*500*250

664*500*250

714*500*250

764*500*250

864*500*250

600

700

750

800

900

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc36



57
0

35

35

35

35

12.465.000

13.200.000

14.908.000

17.008.000

GO304-445

GO304-460

GO304-645

GO304-660

KỆ ĐỰNG TỦ ĐỒ KHÔ OVAL, INOX MỜ SUS304

**Chú ý: Nên sử dụng bản lề thẳng và bản lề cong 1/2 cho cánh tủ

37Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc



12.938.000

12.938.000

GO304-90L

GO304-90R

KỆ GÓC LIÊN HOÀN NAN OVAL, INOX MỜ SUS304

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc38



GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH NAN OVAL KHUNG NHÔM SUS304

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

3.215.000

3.373.000

3.558.000

3.740.000

GO304-H160

GO304-H170

GO304-H180

GO304-H190

C1.OV.A260

C1.OV.A270

C1.OV.A280

C1.OV.A290

565*300*650

665*300*650

765*300*650

865*300*650

600

700

800

900

39Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc



GIÁ BÁT NÂNG HẠ OVAL INOX MỜ FULL SUS304

40 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ và khung SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc

GIÁ BÁT NÂNG HẠ OVAL INOX MỜ FULL SUS304

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

Bộ

Bộ

Bộ

13.797.000

14.097.000

14.397.000

GO304-170

GO304-180

GO304-190

NEW

NEW

NEW

C1.OV.170F

C1.OV.180F

C1.OV.190F

665*300*650

765*300*650

865*300*650

700

800

900



Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc 41

-------------

15.155.000

16.483.000

--------------

GM304-445

GM304-460

GM304-645

GM304-660

KỆ ĐỰNG TỦ ĐỒ KHÔ NAN DẸT SUS304 ĐÁY MELAMIN

**Chú ý: Nên sử dụng bản lề thẳng và bản lề cong 1/2 cho cánh tủ



10.143.000

10.143.000

KỆ MÂM XOAY GÓC HÌNH LÁ NAN DẸT SUS304 ĐÁY MELAMIN

GX304-90L

GX304-90R

42 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc



Bảo hành sản phẩm 12 tháng, bảo hành hoen gỉ 12 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 43

9.763.000

11.600.000

11.488.000

13.438.000

GM-445

GM-460

GM-645

GM-660

KỆ ĐỰNG TỦ ĐỒ KHÔ NAN DẸT, THÉP MẠ CROM ĐÁY MELAMIN



KỆ ĐỰNG TỦ ĐỒ KHÔ NAN DẸT, THÉP PHỦ NANO ĐÁY MELAMIN CÁNH KÉO,
CÁNH 400mm

KỆ ĐỰNG TỦ ĐỒ KHÔ CÁNH RÚT

GP-440

GP-640

GP-620

365*510*(1200-1500)

365*510*(1950-2250)

165*510*(1950-2250)

400

400

200

4 Tầng

6 Tầng

6 Tầng

Thép Phủ Nano

Thép Phủ Nano

Thép Phủ Nano

Bộ

Bộ

Bộ

10.673.000

11.760.000

9.320.000

44 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ thép phủ Nano bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc

CHẤT LIỆU



Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 45

Chất liệu: hợp kim thép phủ nano
Màu sắc: màu ghi xám
Bảo hành:
       - Bảo hành cơ cấu sản phẩm 24 tháng
       - Rổ  Bảo hành hoen gỉ 10 năm
Xuất xứ: Trung Quốc

Chất liệu: hợp kim thép phủ nano
Màu sắc: màu ghi xám
Bảo hành:
       - Bảo hành cơ cấu sản phẩm 24 tháng
       - Rổ  Bảo hành hoen gỉ 10 năm
Xuất xứ: Trung Quốc



46 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ hợp kim phủ Nano bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc

KỆ ĐỰNG DAO THỚT, CHAI LỌ OVAL HỢP KIM THÉP PHỦ NANO MÀU GHI BẠC

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

3.075.000

3.153.000

3.258.000

3.415.000

GOP - 30

GOP - 35

GOP - 40

GOP - 45

C1P.OV.30

C1P.OV.35

C1P.OV.40

C1P.OV.45

265*500*530

315*500*530

365*500*530

415*500*530

300

350

400

450



Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ hợp kim phủ Nano bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc 47

KỆ ĐỰNG XOONG NỒI OVAL HỢP KIM THÉP PHỦ NANO MÀU GHI BẠC

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

2.488.000

2.528.000

2.633.000

2.633.000

2.783.000

C1OP.093.60

C1OP.093.70

C1OP.093.75

C1OP.093.80

C1OP.093.90

C1P.OV.60

C1P.OV.70

C1P.OV.75

C1P.OV.80

C1P.OV.90

564*500*250

664*500*250

714*500*250

764*500*250

864*500*250

600

700

750

800

900



48 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ hợp kim phủ Nano bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc

KỆ ĐỰNG BÁT ĐĨA OVAL HỢP KIM THÉP PHỦ NANO MÀU GHI BẠC

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

2.668.000

2.745.000

2.850.000

2.850.000

2.983.000

C1OP.083.60

C1OP.083.70

C1OP.083.75

C1OP.083.80

C1OP.083.90

C1P.OV.60B

C1P.OV.70B

C1P.OV.75B

C1P.OV.80B

C1P.OV.90B

564*500*250

664*500*250

714*500*250

764*500*250

864*500*250

600

700

750

800

900



Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ hợp kim phủ Nano bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc 49

8.345.000

9.000.000

9.395.000

10.445.000

GOP-445

GOP-460

GOP-645

GOP-660

414*535*(>1220)

564*535*(>1220)

414*535*(>1720)

564*535*(>1720)

450

600

450

600

4 Tầng

4 Tầng

6 Tầng

6 Tầng

KỆ ĐỰNG TỦ ĐỒ KHÔ NAN OVAL HỢP KIM THÉP PHỦ NANO MÀU GHI SÁNG

KỆ ĐỰNG TỦ ĐỒ KHÔ NAN OVAL

5
7
0

**Chú ý: Nên sử dụng bản lề thẳng và bản lề cong 1/2 cho cánh tủ



50 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ hợp kim phủ Nano bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc

GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH NAN OVAL HỢP KIM THÉP PHỦ NANO MÀU GHI BẠC

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

--------------

2.410.000

2.483.000

2.625.000

GOP-H160

GOP-H170

GOP-H180

GOP-H190

C1P.OV.A260

C1P.OV.A270

C1P.OV.A280

C1P.OV.A290

565*300*650

665*300*650

765*300*650

865*300*650

600

700

800

900



Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ hợp kim phủ Nano bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc 51

GIÁ BÁT NÂNG HẠ NAN OVAL HỢP KIM THÉP PHỦ NANO MÀU GHI BẠC

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

Bộ

Bộ

Bộ

8.786.000

9.086.000

9.386.000

GOP - 170

GOP - 180

GOP - 190

C1P.OV.170

C1P.OV.180

C1P.OV.190

665*300*650

765*300*650

865*300*650

700

800

900



Chất liệu: SUS304
Màu sắc: Màu inox xước mờ
Bảo hành:
       - Bảo hành cơ cấu sản phẩm 24 tháng
       - Rổ  inox SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn
Xuất xứ: Trung Quốc

Chất liệu: SUS304
Màu sắc: Màu inox xước mờ
Bảo hành:
       - Bảo hành cơ cấu sản phẩm 24 tháng
       - Rổ  inox SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn
Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ inox SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc52



53Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ inox SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc

KỆ ĐỰNG DAO THỚT NAN VUÔNG INOX XƯỚC MỜ SUS304

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

2.813.000

3.270.000

3.270.000

3.403.000

3.548.000

CS304-20 NEW

CS304-25 NEW

CS304-30 NEW

CS304-35 NEW

CS304-40 NEW

C1.820

C1.825

C1.830

C1.835

C1.840

165*500*530

215*500*530

265*500*530

315*500*530

365*500*530

200

250

300

350

400



Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ inox SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc54

KỆ ĐỰNG GIA VỊ NAN VUÔNG INOX XƯỚC MỜ SUS304

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

2.813.000

3.270.000

3.270.000

3.403.000

3.548.000

CS304-20B NEW

CS304-25B NEW

CS304-30B NEW

CS304-35B NEW

CS304-40B NEW

C1.820B

C1.825B

C1.830B

C1.835B

C1.840B

165*500*530

215*500*530

265*500*530

315*500*530

365*500*530

200

250

300

350

400

MÃ HÀNG
(NAN DẸT)

GC304-20

-----------

-----------

GC304-35

GC304-40

ĐƠN GIÁ
VNĐ

3.030.000

-------------

-------------

3.500.000

3.715.000



55Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ inox SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc

KỆ ĐỰNG XOONG NỒI NAN VUÔNG INOX XƯỚC MỜ SUS304

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

2.838.000

2.930.000

2.995.000

3.088.000

3.140.000

CS304-61 NEW

CS304-71 NEW

CS304-75 NEW

CS304-81 NEW

CS304-91 NEW

C1.860

C1.870

C1.875

C1.880

C1.890

564*500*250

664*500*250

714*500*250

764*500*250

864*500*250

600

700

750

800

900

MÃ HÀNG
(NAN DẸT)

GB304-60

----------

----------

----------

----------

ĐƠN GIÁ
VNĐ

3.418.000

--------------

--------------

--------------

----------------



Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ inox SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc56

KỆ ĐỰNG BÁT ĐĨA NAN VUÔNG INOX XƯỚC MỜ SUS304

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

3.023.000

3.120.000

3.180.000

3.218.000

3.338.000

CR304-61 NEW

CR304-71 NEW

CR304-75 NEW

CR304-81 NEW

CR304-91 NEW

C1.860B

C1.870B

C1.875B

C1.880B

C1.890B

564*500*250

664*500*250

714*500*250

764*500*250

864*500*250

600

700

750

800

900

MÃ HÀNG
(NAN DẸT)

GC304-60

GC304-70

GC304-75

-----------

GC304-90

ĐƠN GIÁ
VNĐ

3.485.000

3.620.000

3.755.000

------------

3.918.000



57Bảo hành sản phẩm 12 tháng, rổ inox SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc

5
7
0

GC304-645 GC304-645 NEWGC304-645 GC304-645 NEW

KỆ ĐỰNG TỦ ĐỒ KHÔ NAN DẸT, ĐÁY OVAL, INOX XƯỚC MỜ SUS304

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG TỦ
/ SỐ TẦNG

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

6.245.000

9.763.000

12.283.000

11.888.000

13.200.000

GC304-260

GC304-445 NEW

GC304-460 NEW

GC304-645 NEW

GC304-660 NEW

C1.12.260

C1.12.445

C1.12.460

C1.12.645

C1.12.660

564*535*(600-750)

414*535*(>1220)

564*535*(>1220)

414*535*(>1720)

564*535*(>1720)

600/2 Tầng

450/4 Tầng

600/4 Tầng

450/6 Tầng

600/6 Tầng

**GC304-645, GC304-260 Nan dẹt, đáy inox sợi tròn

**Chú ý: Nên sử dụng bản lề thẳng và bản lề cong 1/2 cho cánh tủ



535

535

535

535

535

535

-------------

4.528.000

------------

10.550.000

9.735.000

11.600.000

GH-245

GH-260

GH-445

GH-460

GH-645

GH-660

KỆ ĐỰNG TỦ ĐỒ KHÔ INOX 201

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ inox 201 bảo hành hoen gỉ 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc58



535

535

535

535

5.648.000

7.003.000

6.598.000

9.290.000

UB-445

UB-460

UB-645

UB-660

KỆ ĐỰNG TỦ ĐỒ KHÔ NAN SỢI THÉP MẠ CROM, MÀU SÁNG BÓNG

59Bảo hành sản phẩm 12 tháng, rổ bảo hành hoen gỉ 12 tháng, xuất xứ: Trung Quốc

5
7
0



535

535

535

535

8.228.000

9.315.000

9.178.000

10.733.000

UB-445S

UB-460S

UB-645S

UB-660S

KỆ ĐỰNG TỦ ĐỒ KHÔ NAN SỢI INOX MẠ CROM, MÀU SÁNG BÓNG

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ inox 201 bảo hành hoen gỉ 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc60

5
7
0



9.375.000

9.375.000

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

C1.12.90L

C1.12.90R

GC304-90L

GC304-90R

12.545.000

12.545.000

C1.90L

C1.90R

Nan Dẹt đáy
nan Oval

Nan tròn

KỆ GÓC LIÊN HOÀN NAN DẸT, INOX XƯỚC MỜ SUS304

61Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ inox SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc

MỚI CŨ



Bảo hành sản phẩm 12 tháng, rổ inox SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc62

KỆ MÂM XOAY GÓC 180 NAN TRÒN INOX MỜ SUS304

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

C1.8180

C1.7180

GR304-180A

GR304-180B

710*780*710

610*680*710

Bộ

Bộ

3.215.000

3.115.000

Khoang tủ 

800 mm

Cánh rộng

 400 mm

Khoang tủ 

700 mm

Cánh rộng

 350 mm



KỆ MÂM XOAY GÓC 180 NAN DẸT INOX MỜ SUS304

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

C1.12.8180

C1.12.7180

GV304-180A

GV304-180B

710*780*710

610*680*710

Khoang tủ 

800 mm

Cánh rộng

 400 mm

Khoang tủ 

700 mm

Cánh rộng

 350 mm

Bộ

Bộ

3.485.000

3.245.000

Bảo hành sản phẩm 12 tháng, rổ inox SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc 63



KỆ MÂM XOAY GÓC 270 NAN TRÒN INOX MỜ SUS304

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

C1.8270

C1.7270

GR304-270A

GR304-270B

710*780*710

610*680*710

Bộ

Bộ

3.365.000

3.285.000

Khoang tủ 

800 mm

Cánh rộng

 400 mm

Khoang tủ 

700 mm

Cánh rộng

 350 mm

64 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ inox SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc



KỆ MÂM XOAY GÓC 270 NAN DẸT INOX MỜ SUS304

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

C1.12.8270

C1.12.7270

GV304-270A

GV304-270B

710*780*710

610*680*710

Bộ

Bộ

3.918.000

3.835.000

Khoang tủ 

800 mm

Cánh rộng

 400 mm

Khoang tủ 

700 mm

Cánh rộng

 350 mm

Bảo hành sản phẩm 12 tháng, rổ inox SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc 65



KỆ MÂM XOAY GÓC 360 NAN DẸT INOX MỜ SUS304

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

C1.8360

C1.7360

GR304-360A

GR304-360B

710*780*710

610*680*710

Bộ

Bộ

3.688.000

3.580.000

Khoang tủ 

800 mm

Cánh rộng

 400 mm

Khoang tủ 

700 mm

Cánh rộng

 350 mm

66 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ inox SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc



Bảo hành sản phẩm 12 tháng, rổ inox SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc 67

KỆ MÂM XOAY GÓC 360 NAN DẸT INOX MỜ SUS304

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

C1.12.8360

C1.12.7360

GV304-360A

GV304-360B

710*780*710

610*680*710

Bộ

Bộ

4.050.000

3.955.000

Khoang tủ 

800 mm

Cánh rộng

 400 mm

Khoang tủ 

700 mm

Cánh rộng

 350 mm



68 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ inox SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc

GIÁ BÁT NÂNG HẠ NAN DẸT, INOX XƯỚC MỜ SUS304

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

10.489.000

10.643.000

10.957.000

11.266.000

GV304-160

GV304-170

GV304-180

GV304-190

C1.12.160

C1.12.170

C1.12.180

C1.12.190

565*300*650

665*300*650

765*300*650

865*300*650

600

700

800

900



Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ inox SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc 69

GIÁ BÁT NÂNG HẠ NAN DẸT INOX MỜ FULL SUS304

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

Bộ

Bộ

Bộ

12.203.000

12.517.000

12.826.000

C1C304-170

C1C304-180

C1C304-190

C1.12.170F

C1.12.180F

C1.12.190F

665*300*650

765*300*650

865*300*650

700

800

900



890.000

1.020.000

1.100.000

1.178.000

1.310.000

U-160

U-170

U-180

U-190

U-1000

GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH INOX 201 DẠNG CHỮ V

70 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ inox 201 bảo hành hoen gỉ 12 tháng,  xuất xứ: Trung Quốc



Bảo hành sản phẩm 12 tháng, rổ inox SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc 71

GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH, KHUNG NHÔM INOX MỜ SUS304

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

2.415.000

2.550.000

2.708.000

2.840.000

GS304-160

GS304-170

GS304-180

GS304-190

C1.A260

C1.A270

C1.A280

C1.A290

565*300*650

665*300*650

765*300*650

865*300*650

600

700

800

900



GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH, KHUNG NHÔM INOX MỜ SUS304

MÃ HÀNG
MỚI

KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ
VNĐ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

3.622.000

3.825.000

4.063.000

4.260.000

C1.A260.3

C1.A270.3

C1.A280.3

C1.A290.3

565*300*650

665*300*650

765*300*650

865*300*650

600

700

800

900

72 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ inox SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc



GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH NAN DẸT, INOX XƯỚC MỜ SUS304

MÃ HÀNG
MỚI

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
CŨ R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ

Bộ

Bộ

Bộ

3.580.000

3.863.000

4.145.000

GD304-170

GD304-180

GD304-190

C1.12.270

C1.12.280

C1.12.290

665*300*650

765*300*650

865*300*650

700

800

900

Bảo hành sản phẩm 12 tháng, rổ inox SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc 73



74 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ inox SUS304 bảo hành hoen gỉ vĩnh viễn, xuất xứ: Trung Quốc

GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH NAN DẸT, INOX XƯỚC MỜ SUS304

MÃ HÀNG
MỚI

KÍCH THƯỚC LĐ KHOANG
TỦ

ĐVT
R*S*C (mm)

ĐƠN GIÁ

Bộ

Bộ

Bộ

5.370.000

5.795.000

6.218.000

C1.12.270.3

C1.12.280.3

C1.12.290.3

665*300*650

765*300*650

865*300*650

700

800

900



Chất liệu: hợp kim nhôm kính phủ nano
Màu sắc: màu ghi xám
Bảo hành:
       - Bảo hành cơ cấu sản phẩm 24 tháng
       - Bảo hành hoen gỉ 10 năm
Xuất xứ: Trung Quốc

Chất liệu: hợp kim nhôm kính phủ nano
Màu sắc: màu ghi xám
Bảo hành:
       - Bảo hành cơ cấu sản phẩm 24 tháng
       - Bảo hành hoen gỉ 10 năm
Xuất xứ: Trung Quốc

75Phụ kiện tủ bếp hợp kim nhôm phủ Nano



--------

--------

5.605.000

5.698.000

5.815.000

C1NT.25

C1NT.30

C1NT.35

C1NT.40

C1NT.45

6.038.000

6.143.000

6.248.000

6.365.000

C1NG.30

C1NG.35

C1NG.40

C1NG.45

KỆ ĐỰNG DAO THỚT HỢP KIM NHÔM PHỦ NANO MÀU XÁM ĐEN

KỆ ĐỰNG GIA VỊ HỢP KIM NHÔM PHỦ NANO MÀU XÁM ĐEN

KỆ ĐỰNG DAO THỚT - GIA VỊ HỢP KIM NHÔM

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ hợp kim phủ nano bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc76



------------

-----------

C1N.150

C1N.200

KỆ ĐỰNG GIA VỊ HỢP KIM NHÔM PHỦ NANO MÀU XÁM ĐEN TREO HÔNG

KỆ ĐỰNG GIA VỊ HỢP KIM NHÔM

KỆ ĐỰNG GIA VỊ HỢP KIM NHÔM PHỦ NANO MÀU GHI XÁM

5.448.000

5.540.000

5.658.000

5.880.000

C1NN.T30

C1NN.T35

C1NN.T40

C1NN.T45

77Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ hợp kim phủ nano bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc



3.600.000

3.770.000

3.953.000

-----------

4.348.000

C1NX.60

C1NX.70

C1NX.75

C1NX.80

C1NX.90

5.710.000

5.920.000

5.973.000

------------

6.235.000

C1NB.60

C1NB.70

C1NB.75

C1NB.80

C1NB.90

KỆ ĐỰNG XOONG NỒI HỢP KIM NHÔM PHỦ NANO MÀU XÁM ĐEN

KỆ ĐỰNG BÁT ĐĨA HỢP KIM NHÔM PHỦ NANO MÀU XÁM ĐEN

KỆ ĐỰNG XOONG NỒI - BÁT ĐĨA HỢP KIM NHÔM

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ hợp kim phủ nano bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc78



3.613.000

3.665.000

3.730.000

3.900.000

4.033.000

C1NNX.60

C1NNX.70

C1NNX.75

C1NNX.80

C1NNX.90

4.425.000

4.518.000

4.610.000

4.740.000

4.873.000

C1NNB.60

C1NNB.70

C1NNB.75

C1NNB.80

C1NNB.90

KỆ ĐỰNG XOONG NỒI OVAL HỢP KIM NHÔM PHỦ NANO MÀU GHI XÁM

KỆ ĐỰNG XOONG NỒI - BÁT ĐĨA HỢP KIM NHÔM

KỆ ĐỰNG BÁT ĐĨA OVAL HỢP KIM NHÔM PHỦ NANO MÀU XÁM ĐEN

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ hợp kim phủ nano bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc 79



14.513.000C1N-645

TỦ ĐỒ KHÔ HỢP KIM NHÔM PHỦ NANO, MẶT KÍNH MÀU XÁM ĐEN

TỦ ĐỒ KHÔ HỢP KIM NHÔM

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ hợp kim phủ nano bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc80



2.430.000

2.688.000

2.688.000

2.828.000

2.910.000

GP-20B

GP-25B

GP-30B

GP-35B

GP-40B

2.430.000

------------

------------

------------

2.910.000

GP-20

-------

-------

-------

GP-40

GIA VỊDAO THỚT

KỆ ĐỰNG DAO THỚT, GIA VỊ HỢP KIM PHỦ NANO

KỆ ĐỰNG DAO THỚT, GIA VỊ HỢP KIM THÉP PHỦ NANO MÀU GHI XÁM

KỆ DAO THỚT KỆ GIA VỊ

H
min

 = 475 mmH
min

 = 475 mm

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ hợp kim phủ Nano bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc 81



KỆ ĐỰNG XOONG NỒI BÁT ĐĨA HỢP KIM PHỦ NANO

KỆ XOONG NỒI KỆ BÁT ĐĨA ĐA NĂNG

2.523.000

2.585.000

2.698.000

-------------

2.835.000

GP-60

GP-70

GP-75

--------

GP-90

-------------

-------------

2.483.000

-------------

--------------

--------

--------

GBP-75

--------

---------

BÁT ĐĨA ĐA NĂNGXOONG NỒI

KỆ ĐỰNG XOONG NỒI BÁT ĐĨA HỢP KIM THÉP PHỦ NANO MÀU GHI XÁM

82 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ hợp kim phủ Nano bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc



535

535

535

9.000.000

9.395.000

10.445.000

GP-460

GP-645

GP-660

KỆ ĐỰNG TỦ ĐỒ KHÔ HỢP KIM THÉP PHỦ NANO MÀU GHI XÁM

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ hợp kim phủ Nano bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc 83

5
7

0

**Chú ý: Nên sử dụng bản lề thẳng và bản lề cong 1/2 cho cánh tủ



84 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ hợp kim phủ Nano bảo hành hoen gỉ 10 năm, xuất xứ: Trung Quốc

2.415.000GP-H190

GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH HỢP KIM THÉP PHỦ NANO MÀU GHI XÁM

GIÁ BÁT TỦ TRÊN HỢP KIM PHỦ NANO



KỆ ĐỰNG CHẤT TẨY RỬA

85Kệ đựng chất tẩy rửa



SUS201

2.743.000 VNĐ

SUS201

1.833.000 VNĐ

KỆ ĐỰNG CHẤT TẨY RỬA

GHA - 25L/R

GHS - 25

86 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ inox 201 bảo hành hoen gỉ 12 tháng, xuất xứ: Trung Quốc



SUS201

GRO - 350: 3.150.000 VNĐ

KỆ ĐỰNG CHẤT TẨY RỬA

GRO-350

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, rổ inox 201 bảo hành hoen gỉ 12 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 87



THÙNG ĐỰNG GẠO

Thùng đựng gạo88



2.540.000

2.540.000

2.540.000

2.540.000

RB - 250WF

RB - 250BF

RB - 260BF

RB - 260WF

RB-250WF NEW

RB-250BF NEW

RB-260BF NEW

RB-260WF NEW

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 89

MỚI CŨ



RBS - 300B

RBS - 300S

RB304 - 300PB

RB304 - 300PS

264*465*650

264*465*650

264*465*650

264*465*650

2.540.000

2.540.000

3.075.000

3.075.000

300

300

300

300

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Đen

Ghi bạc

Đen

Ghi bạc

Mặt gương

Thùng inox 201

Mặt gương

Thùng inox 304

THÙNG GẠO MẶT GƯƠNG THÙNG INOX CAO CẤP

THÙNG ĐỰNG GẠO MẶT GƯƠNG THÙNG INOX

90 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc

RBS-300B/S RB304-300PB/PS



7
0
0
 m

m

C1R304-70B

C1R304-70S

264*465*700

264*465*700

3.325.000

3.325.000

300

300

Bộ

Bộ

Đen

Ghi bạc

Mặt gương

Thùng inox 304

THÙNG GẠO MẶT GƯƠNG THÙNG INOX CAO CẤP CHIỀU CAO 700mm

THÙNG ĐỰNG GẠO MẶT GƯƠNG THÙNG INOX

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 91



3.075.000

3.075.000

RB - 30PB

RB - 30PW

92 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc



3.075.000

3.075.000

RBE - 300B

RBE - 300W

RBE - 300B NEW

RBE - 300W NEW

MỚI CŨ

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 93



94 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc

3.600.000

3.600.000

RB2 - 300B

RB2 - 300W

RB2 - 300B NEW

RB2 - 300W NEW

MỚI CŨ



2.618.000

3.150.000

RB - 18.1

RB - 18.4

RB - 18.1 NEW

RB - 18.4 NEW

MỚI CŨ

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 95



96 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc

2.268.000

5.168.000

RB - 17.1

RB - 45

210*450*600

420*450*600

250

450

RB - 17.1 NEW

RB - 45 NEW

MỚI CŨ



2.470.000

2.605.000

RB - 15

RB - 22

165*450*600

265*450*600

200

300

RB - 15 NEW

RB - 22 NEW

MỚI CŨ

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 97



2.620.000C1A05.130D

THÙNG ĐỰNG GẠO 2 NỐT NHẤN

THÙNG GẠO 2 NỐT NHẤN

98 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc



3.075.000C1A05.130S

99Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc



7.023.000C1NG-30B

4.295.000300C1A05.130T

THÙNG ĐỰNG GẠO HỢP KIM NHÔM PHỦ NANO MÀU GHI XÁM

THÙNG GẠO - THÙNG RÁC HỢP KIM NHÔM

THÙNG GẠO GẮN CÁNH NHẤN ĐỈNH THÉP HỢP KIM RAY ÂM GIẢM CHẤN

100 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc



THÙNG ĐỰNG RÁC

Thùng đựng rác 101



102 Thùng đựng rác, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc

940.000

1.073.000

EG - 101

EG - 103

300*330*400

370*370*400

350

400

1 Ngăn

1 Ngăn

C1R.101

C1R.103

MỚI CŨ



2.570.000

2.720.000

GR - V1

GR - V2

380*300*365

380*300*365

450

450

1 Ngăn

2 Ngăn

C1R.V1

C1R.V2

MỚI CŨ

Thùng đựng rác, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 103



3.460.000

3.688.000

GR - 1OP

GR - 2OP

380*300*365

380*300*365

450

450

1 Ngăn

2 Ngăn

C1R.1OP

C1R.2OP

MỚI CŨ

104 Thùng đựng rác, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc



Thùng đựng rác, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 105

2.398.000

2.693.000

C1R.30A

C1R.40A

GR-30 NEW

GR-40 NEW

265*500*500

365*500*500

THÙNG ĐỰNG RÁC ĐÔI

2.608.000

2.798.000

Gắn cánh

Gắn cánh

Âm tủ

Âm tủ

C1R.30G

C1R.40G

GR-30M NEW

GR-40M NEW

265*500*500

365*500*500
Hợp kim thép, 

nhựa cao cấp

ray 

giảm chấn

MỚI CŨ



106 Thùng đựng rác, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc

2.100.000450

THÙNG RÁC HỢP KIM NHÔM

THÙNG ĐỰNG RÁC GẮN CÁNH HỢP KIM NHÔM

Nhựa, Hợp kim 
nhôm

Gắn cánh
C1R.C45



5.605.000

5.998.000

C1A06-130

C1A06-140

265*500*580

365*500*580

Nhựa, Hợp kim 
thép

Ray âm giảm chấn
nhập khẩu tại Áo

min 550

Thùng đựng rác, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 107



7.548.000415*500*580
Nhựa, Hợp kim 

thép
Ray âm giảm chấn
nhập khẩu tại Áo

min 550

C1A06-145

108 Thùng đựng rác, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc



THÙNG RÁC ĐÔI RAY ÂM GIẢM CHẤN GẮN CÁNH

C1A06C-130TR 265*500*550 300 Bộ 3.823.000

MÃ HÀNG

R*S*C (mm)

KÍCH THƯỚC LĐ CHẤT LIỆU ĐVT
T (mm)

KHOANG TỦ
VNĐ

ĐƠN GIÁ

Nhựa, Hợp kim 
thép

Ray âm giảm chấn

Thùng đựng rác, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 109



THÙNG RÁC ĐÔI RAY ÂM GIẢM CHẤN GẮN CÁNH

C1A06C-140TR 365*500*545 400 Bộ 4.215.000

MÃ HÀNG

R*S*C (mm)

KÍCH THƯỚC LĐ CHẤT LIỆU ĐVT
T (mm)

KHOANG TỦ
VNĐ

ĐƠN GIÁ

Nhựa, Hợp kim 
thép

Ray âm giảm chấn

110 Thùng đựng rác, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc



C1A06C-140TR 365*330*545 400

MÃ HÀNG

R*S*C (mm)

KÍCH THƯỚC LĐ
T (mm)

KHOANG TỦ

KHAY CHIA THÌA DĨA - GIÁ TREO NGOÀI

Khay chia thìa dĩa 111



670.000

725.000

778.000

885.000

965.000

1.018.000

02.45

02.50

02.60

02.70

02.80

02.90

45P

50P

60P

70P

80P

90P

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

KHAY CHIA NHỰA

112 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc

MỚI CŨ



1.275.000

1.395.000

1.448.000

1.555.000

3.418.000

3.555.000

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

GT-145A

GT-150A

GT-IM145A

GT-IM150A

GT-145B

GT-150B

KHAY CHIA INOX

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 113



785.000

810.000

1.073.000

1.060.000

1.490.000

2.275.000

2.565.000

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

E - 32A

E - 32B

E - 32C

E - 32D

E - 32E

E - 32A + E - 32E

E - 32E + E - 32C

E - 32A NEW

E - 32B NEW

E - 32C NEW

E - 32D NEW

E - 32E NEW

(E-32A + E-32E) NEW

(E-32E + E-32C) NEW

KHAY CHIA NHÔM CÓ CHIỀU SÂU GIỐNG NHAU NÊN CÓ THỂ GHÉP LẠI VỚI NHAU THÀNH KHAY CHIA CÓ KÍCH THƯỚC LỚN HƠN

CHIỀU RỘNG KHAY CHIA MỚI GHÉP LẠI CHÍNH LÀ TỔNG CHIỀU RỘNG CÁC KHAY CHIA CỘNG LẠI

120*420*64

120*420*64

200*420*64

170*420*64

300*420*64

420*420*64

520*420*64

  

400-500

500-600

KHAY CHIA NHÔM CHIỀU SÂU TỦ 420

170

E-32A E-32B

E-32C E-32D E-32E

114 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc

MỚI CŨ



KHAY CHIA NHÔM CÓ CHIỀU SÂU GIỐNG NHAU NÊN CÓ THỂ GHÉP LẠI VỚI NHAU THÀNH KHAY CHIA CÓ KÍCH THƯỚC LỚN HƠN

CHIỀU RỘNG KHAY CHIA MỚI GHÉP LẠI CHÍNH LÀ TỔNG CHIỀU RỘNG CÁC KHAY CHIA CỘNG LẠI

KHAY CHIA NHÔM CHIỀU SÂU TỦ 470

4
7

0

4
7

0

4
7

0

4
7

0

4
7

0

170

E-37A E-37B

E-37C E-37D E-37E

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 115

863.000

890.000

1.205.000

1.193.000

1.730.000

2.593.000

2.935.000

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

E - 37A

E - 37B

E - 37C

E - 37D

E - 37E

E - 37A + E - 37E

E - 37E + E - 37C

E - 37A NEW

E - 37B NEW

E - 37C NEW

E - 37D NEW

E - 37E NEW

(E-37A + E-37E) NEW

(E-37E + E-37C) NEW

120*470*64

120*470*64

200*470*64

170*470*64

300*470*64

420*470*64

520*470*64

  

400-500

500-600

MỚI CŨ



VÁCH CHIA NGĂN KÉO, GIÁ TREO LY

GIÁ TREO LY

116 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc

3.048.000

3.310.000

G304-12

G304-11

730*300*320

930*300*320

750-800

950-1000

VÁCH CHIA NGĂN KÉO
Màu sắc: màu xám

**C1VN.1: Vách chia ô nhỏ 1

   C1VN.2: Vách chia ô nhỏ 2

   C1TD.3: thanh chia

48.000

48.000

188.000

C1VN.1

C1VN.2

C1TD.3

(90-165)*4*115

(90-165)*4*115

(372-540)*18*102

Cái

Cái

Bộ



GOS-650: 2.720.000 VNĐ

GOS-850: 3.015.000 VNĐ

5.848.000 VNĐ

ITEM

C1A.600

C1A.700

C1A.800

C1A.900

ITEM

GU-600

GU-700

GU-800

GU-900

KTSP

600*300*160 mm

700*300*160 mm

800*300*160 mm

900*300*160 mm

ĐƠN GIÁ

5.763.000

5.960.000

6.155.000

6.353.000

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 117

MỚI CŨ



PHỤ KIỆN TỦ ÁO

118 Phụ kiện tủ áo



ĐÔN LẤY ĐỒ TỦ BẾP

ĐÔN LẤY ĐỒ NHÀ BẾP

GD-002

GD-003

2.880.000

4.360.000

420*420*385 mm

420*570*570 mm

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 119



KỆ ĐỂ ĐỒ TRANG SỨC 

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

C1M.207

C1M.208

C1M.209

664*460*180

764*460*180

864*460*180

700

800

900

Bộ

Bộ

Bộ

MÃ HÀNG

HM - 207

HM - 208

HM - 209

3.508.000

3.705.000

3.908.000

Màu mocha

Nệm 

màu cam

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

C1M.17

C1M.18

C1M.19

664*460*71

764*460*71

864*460*71

700

800

900

Bộ

Bộ

Bộ

MÃ HÀNG

HM - 17

HM - 18

HM - 19

4.388.000

4.650.000

4.913.000

Màu mocha

Nệm 

màu cam

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ

KỆ ĐỂ ĐỒ TRANG SỨC

KỆ ĐỂ ĐỒ TRANG SỨC

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc120



KỆ ĐỂ QUẦN ÁO

KỆ VẮT QUẦN ÂU

KỆ ĐỰNG ĐỒ GẤP

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

C1M.27

C1M.28

C1M.29

664*460*71

764*460*71

864*460*71

700

800

900

Bộ

Bộ

Bộ

MÃ HÀNG

HM - 27

HM - 28

HM - 29

2.825.000

3.038.000

3.205.000

Màu mocha

Nệm 

màu cam

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

C1M.57

C1M.58

C1M.59

664*460*180

764*460*180

864*460*180

700

800

900

Bộ

Bộ

Bộ

MÃ HÀNG

HM - 57

HM - 58

HM - 59

4.388.000

4.505.000

4.755.000

Màu mocha

Nệm 

màu cam

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ

121Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc



KỆ ĐỂ ĐỒ TRANG SỨC 

KỆ ĐỂ ĐỒ TRANG SỨC BỌC DA CAO CẤP

KỆ ĐỂ ĐỒ TRANG SỨC BỌC DA CAO CẤP

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc122

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

C1MVIP.17

C1MVIP.18

C1MVIP.19

664*460*71

764*460*71

864*460*71

700

800

900

Bộ

Bộ

Bộ

MÃ HÀNG

HMVIP-17

HMVIP-18

HMVIP-19

6.550.000

6.970.000

7.378.000

Màu mocha

Nệm 

màu cam

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

C1MVIP.207

C1MVIP.208

C1MVIP.209

664*460*180

764*460*180

864*460*180

700

800

900

Bộ

Bộ

Bộ

MÃ HÀNG

HMVIP-207

HMVIP-208

HMVIP-209

4.858.000

5.028.000

5.236.000

Màu mocha

Nệm 

màu cam

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ



KỆ ĐỂ QUẦN ÁO

KỆ VẮT QUẦN ÂU BỌC DA CAO CẤP

KỆ ĐỰNG ĐỒ GẤP BỌC DA CAO CẤP

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

C1MVIP.27

C1MVIP.28

C1MVIP.29

664*460*71

764*460*71

864*460*71

700

800

900

Bộ

Bộ

Bộ

MÃ HÀNG

HMVIP-27

HMVIP-28

HMVIP-29

3.808.000

3.978.000

4.160.000

Màu mocha

Nệm 

màu cam

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

C1MVIP.57

C1MVIP.58

C1MVIP.59

664*460*180

764*460*180

864*460*180

700

800

900

Bộ

Bộ

Bộ

MÃ HÀNG

HMVIP-57

HMVIP-58

HMVIP-59

6.170.000

6.563.000

5.958.000

Màu mocha

Nệm 

màu cam

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ

123Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc



KỆ VẮT QUẦN ÁO

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

360*465*160

360*465*160

>500

>500

Bộ

Bộ

MÃ HÀNG

HM - 8

GA - 8.1

C1M.8 2.305.000

2.070.000

Màu mocha

Nệm 

màu cam

Màu inox

Nệm 

màu camt

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

630*455*115

630*455*115

>700

>700

Bộ

Bộ

MÃ HÀNG

HM - 8.2

GA - 8.2

C1M.8.2 3.035.000

2.745.000

Màu mocha

Nệm 

màu cam

Màu inox

Nệm 

màu cam

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc124



KỆ VẮT QUẦN ÁO

KỆ VẮT QUẦN TREO HÔNG

125Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

720*720*125

720*720*125

>800

>800

Bộ

Bộ

MÃ HÀNG

HM - 16

GA - 16

C1M.16 2.383.000

1.663.000

Màu mocha

Nệm 

màu cam

Màu inox

Nệm 

màu camt

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

115*455*130 >500 Bộ

MÃ HÀNG

HM - 22C1M.22 2.135.000

Màu mocha

Nệm 

màu cam

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ



MÓC TREO 8 NỐT TREO ĐỈNH

KỆ VẮT QUẦN ÁO

KỆ ĐỰNG ĐỒ GẤP TREO HÔNG

MÓC TREO 8 NỐT TREO ĐỈNH

KỆ VẮT QUẦN ÁO

KỆ ĐỰNG ĐỒ GẤP TREO HÔNG

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc126

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

115*455*130

115*455*130

>500

>500

Bộ

Bộ

MÃ HÀNG

HM - 11

GA - 11

C1M.11 1.490.000

1.100.000

Màu mocha

Màu inox

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

465*348*865 400 Bộ

MÃ HÀNG

HM - 36L/RC1M.36L/R 6.103.000

Màu mocha

Nệm 

màu cam

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ



KỆ VẮT QUẦN ÁO DI ĐỘNG

KỆ VẮT QUẦN ÁO

KỆ VẮT QUẦN ÁO DI ĐỘNG

**Chú ý: Nên sử dụng bản lề thẳng và bản lề cong 1/2 cho cánh tủ

**Chú ý: Nên sử dụng bản lề thẳng và bản lề cong 1/2 cho cánh tủ

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

(865*1165)
*400*880

900-1200 Bộ

MÃ HÀNG

HM - 3C1M.3 3.075.000
Màu

mocha

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

(865*1165)
*400*880

900-1200 Bộ

MÃ HÀNG

HM - 3VC1M.3V 5.120.000
Màu

mocha

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ

127Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc

TAY CẦM MOCHA MÀU CAM

TAY CẦM MÀU CAM

840 m
m

830 -1150 mm



KỆ VẮT QUẦN ÁO TỰ ĐỘNG ĐIỆN 12V

KỆ VẮT QUẦN ÁO DI ĐỘNG

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

MÃ HÀNG

(865*1165)
*400*880

900-1200 BộC1M.3B 3.075.000
Màu

ghi xám

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ

KỆ VẮT QUẦN ÁO DI ĐỘNG

**Chú ý: Nên sử dụng bản lề thẳng và bản lề cong 1/2 cho cánh tủ

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

MÃ HÀNG

(865*1165)
*400*880

900-1200 BộC1M.3VJ 5.120.000
Màu

xám

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc128

840 m
m

830 -1150 mm



129Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc

KỆ VẮT QUẦN ÁO DI ĐỘNG TỰ ĐỘNG

MÃ HÀNG

BộMàu ghi xám

KT LẮP ĐẶT KHOANG TỦ
R*S*C(mm) T(mm)

MÀU SẮC ĐVTMÃ HÀNG KT LẮP ĐẶT KHOANG TỦ
R*S*C(mm) T(mm)

MÀU SẮC ĐVT

19.310.000

(VNĐ)

ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

ĐƠN GIÁ

HM - VIP3 (865*1165)
*400*880

900-1200

**Chú ý: Nên sử dụng bản lề thẳng và bản lề cong 1/2 cho cánh tủ

KỆ VẮT QUẦN ÁO TỰ ĐỘNG ĐIỆN 12V



KỆ VẮT QUẦN ÁO DI ĐỘNG

KỆ VẮT QUẦN ÁO

KỆ ĐỂ ĐỒ TỦ GÓC

130 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

700*700*

(900-1100)
>800 Bộ

MÃ HÀNG

HM - 273C1M.273 7.023.000Màu

 mocha

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

700*700*

(1900-2100)
>800 Bộ

MÃ HÀNG

HM - 274C1M.274 8.335.000Màu

 mocha

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ



KỆ VẮT QUẦN ÁO

KỆ ĐỰNG GIẦY DÉP

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 131

KỆ ĐỂ ĐỒ TỦ GÓC

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

700*700*

(900-1100)
>800 Bộ

MÃ HÀNG

HM - 272C1M.272 5.710.000Màu

 mocha

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

C1M.154.6

C1M.154.8

C1M.154.10

700*360*

(1070-1270)

700*360*

(1350-1550)

700*360*

(1630-1830)

700*360*

(1070-1270)

700*360*

(1350-1550)

700*360*

(1630-1830)

800/6 Tầng

800/8 Tầng

800/10 Tầng

Bộ

Bộ

Bộ

MÃ HÀNG

HM-154.6

HM-154.8

HM-154.10

GA-154.6

GA-154.8

GA-154.10

800/6 Tầng

800/8 Tầng

800/10 Tầng

Bộ

Bộ

Bộ

10.540.000

11.170.000

11.840.000

----------

9.485.000

10.828.000

Màu mocha

Nệm 

màu cam

Màu Gold

KT LẮP ĐẶT KHOANG TỦ
R*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ



KỆ ĐỒ TRANG SỨC KẾT HỢP LED

PHỤ KIỆN TỦ ÁO KẾT HỢP ĐÈN LED CAO CẤP

KỆ ĐỰNG QUẦN ÁO KẾT HỢP LED

**Lưu ý: Đơn Giá chưa bao gồm cục chuyển đổi nguồn

**Lưu ý: Đơn Giá chưa bao gồm cục chuyển đổi nguồn

132 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

765*465*80

865*465*80

800

900

Bộ

Bộ

MÃ HÀNG

HML - 18

HML - 19

C1M.L18

C1M.L19

9.725.000

9.910.000

Màu hermes

Đèn Led 
cao cấp

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

765*465*80

865*465*80

800

900

Bộ

Bộ

MÃ HÀNG

HML - 28

HML - 29

C1M.L28

C1M.L29

5.973.000

6.155.000

Màu hermes

Đèn Led 
cao cấp

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ



KỆ ĐỂ ĐỒ GẤP KẾT HỢP LED

PHỤ KIỆN TỦ ÁO KẾT HỢP ĐÈN LED CAO CẤP

KỆ ĐỰNG GIẦY DÉP KẾT HỢP LED

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 133

**Lưu ý: Đơn Giá chưa bao gồm cục chuyển đổi nguồn

**Lưu ý: Đơn Giá chưa bao gồm cục chuyển đổi nguồn

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

765*465*300

865*465*300

800

900

Bộ

Bộ

MÃ HÀNG

HML - 208

HML - 209

C1M.L209

C1M.L209

9.123.000

9.293.000

Màu hermes

Đèn Led 
cao cấp

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

764*400*

(1700-1900)
800 Bộ

MÃ HÀNG

HML - 810C1M.L810 19.885.000

Màu hermes

Đèn Led 
cao cấp

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ



NGĂN KÉO ĐỂ ĐỒ BỌC DA

PHỤ KIỆN TỦ ÁO BỌC DA CAO CẤP

KỆ ĐỂ ĐỒ TRANG SỨC BỌC DA

134 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

(500-800)*

410*60
600-900 Bộ

MÃ HÀNG

HMK - 59C1M.K59 5.175.000Màu mocha

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

285*425*160

385*425*160

300

400

Bộ

Bộ

MÃ HÀNG

HMB - 30

HMB - 40

C1M.B30

C1M.B40

2.878.000

2.903.000

Màu mocha

Màu mocha

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ



GƯƠNG XOAY THÔNG MINH

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 135

PHỤ KIỆN TỦ ÁO

NGĂN KÉO TỦ ÁO SỬ DỤNG BẢO MẬT
KHÓA VÂN TAY.

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

C1M.10 80*350*1200

80*350*1200

80*350*1200

350

350

350

Bộ

Bộ

Bộ

MÃ HÀNG

HM - 10

GA - 10

GA - 10G

2.540.000

2.498.000

-------------

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ

Màu 

mocha

Màu Bạc

Màu Gold

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

C1M.K70

C1M.K80

C1M.K90

664*460*180

764*460*180

864*460*180

700

800

900

Bộ

Bộ

Bộ

MÃ HÀNG

HMK - 70

HMK - 80

HMK - 90

13.598.000

14.833.000

16.065.000

Màu mocha

Nệm 

màu cam

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ



61.688.000

685.000

TỦ ĐỒNG HỒ KẾT HỢP ĐIỆN TỬ CAO CẤP

HML - VIP3

ADT-100W

136 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc



1.715.000

1.820.000

2.033.000

2.133.000

HML - 70

HML - 80

HML - 90

HML - 100

675*276*200

775*276*200

875*276*200

975*276*200

700

800

900

1000

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

680.000

83.000

THM-16

BHM-16

Bộ

Bộ

TÊN HÀNG

SUỐT ÁO MÀU CAM CAO CẤP

BÁT SUỐT ÁO MÀU CAM CAO CẤP

SUỐT TREO QUẦN ÁO

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 137



3.795.000

3.690.000

3.638.000

3.533.000

HML-70L

HML-80L

HML-90L

HML-100L

SUỐT TREO QUẦN ÁO KẾT HỢP LED CAO CẤP

138 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc

675*276*200

775*276*200

875*276*200

975*276*200



KỆ ĐỂ Ô DÙ

PHỤ KIỆN TỦ ÁO

GIỎ ĐỰNG QUẦN ÁO
(lắp cạnh máy giặt)

MÃ HÀNG

C1W - 450 415*500*650 Bộ 2.420.000Trắng450

KT LẮP ĐẶT KHOANG TỦ
R*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ

MÃ HÀNG

HMU - 150 164*320*410 Bộ 2.540.000Màu mocha200

KT LẮP ĐẶT KHOANG TỦ
R*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 139



KỆ ĐỂ ĐỒ GẤP MÀU GOLD

KỆ ĐỂ ĐỒ GẤP MÀU GOLD

KỆ ĐỂ ĐỒ GẤP MÀU GOLD

MÃ HÀNG

GA - 57

GA - 58

GA - 59

664*479*180

764*479*180

864*479*180

700

800

900

Bộ

Bộ

Bộ

2.880.000

3.015.000

3.150.000

Màu Gold

KT LẮP ĐẶT KHOANG TỦ
R*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ

MÃ HÀNG

GA - 20.7

GA - 20.8

GA - 20.9

664*479*180

764*479*180

864*479*180

700

800

900

Bộ

Bộ

Bộ

3.555.000

3.688.000

3.823.000

Màu Gold

KT LẮP ĐẶT KHOANG TỦ
R*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ

140 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc



1.005.000

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 141

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

392*478*207

392*478*207

450

450

Bộ

Bộ

MÃ HÀNG

HM-6L/R

GA-6L/R

C1M.6L/R 1.793.000

1.663.000

Màu mocha

Màu GOLD

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ



Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc142

3.075.000

màu mocha

350314*460*210HM - 66

MÃ HÀNG
MỚI CŨ

134*479*100

134*479*100

150

150

Bộ

Bộ

MÃ HÀNG

HM-9

GA-9G

C1M.9 1.388.000

1.235.000

Màu mocha

Màu GOLD

KT LẮP ĐẶT KHOANG
TỦR*S*C(mm) T(mm) (VNĐ)

MÀU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ



RAY TRƯỢT - BẢN LỀ

Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 143



SUS201 SUS201

SUS201

SUS201
SUS201

SUS201

SUS201

SUS201

SUS304

SUS304

IRON PLATE BRASS

SUS304
SUS304

SUS304

SUS304

SUS304

83.000/cái

74.000/cái 57.000/cái

BẢN LỀ

144 Bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc

(ốc vít, đinh tán SUS201)

GS304C-1 GS304B-1 GS304B-2 GS304B-3GS304C-2 GS304C-3

Mã Hàng Mới:  GS.C01- C02 - C03

Mã Hàng Cũ: GS304C-1-2-3

Chất liệu: Inox

Pittong đồng, giảm chấn

Tháo lắp thường

Đơn giá: 39.000 VNĐ/ cái

Mã Hàng Mới:  GS.B01- B02 - B03

Mã Hàng Cũ: GS304B-1-2-3

Chất liệu: Inox

Pittong đồng, giảm chấn

Tháo lắp nhanh

Đơn giá: 41.000 VNĐ/ cái

NEW



105.000/cái

140.000/cái

BẢN LỀ INOX KHUNG NHÔM CÁNH KÍNH

NKHS - 01 NKHS - 02 NKHS - 03

NKHS - 01.02.03

67.000/cái

BẢN LỀ

BẢN LỀ SUS304 KHUNG NHÔM CÁNH KÍNH

K316 - A K316 - B K316 - C

SUS201

Ray trượt - bản lề, xuất xứ: Trung Quốc 145

K316 - A.B.C

83.000/cái

SUS304

Mã Hàng Mới:  GD100.A - B - C

Mã Hàng Cũ: GD100.1 - 2 - 3

Chất liệu: thép

Pittong đồng, giảm chấn

Tháo lắp nhanh

Đơn giá: 29.000 VNĐ/ cái

Mã Hàng Mới:  GD90.A - B - C

Mã Hàng Cũ: GD90.1 - 2 - 2

Chất liệu: thép

Pittong đồng, giảm chấn

Tháo lắp chậm

Đơn giá: 23.000 VNĐ/ cái



H30H45H90H135

97.000/cái 109.000/cái

78.000/cái 61.000/cái

BẢN LỀ

146 Ray trượt - bản lề, xuất xứ: Trung Quốc



44.000

4.025.000

4.025.000

4.025.000

65.000 67.000 69.000 71.000

76.000 78.000 --------- 81.000

PITTONG GIẢM CHẤN

60N 80N 100N 120N 150N 180N 200N

PITTONG - TAY NÂNG - TIPON

Ray trượt - bản lề, xuất xứ: Trung Quốc 147

GPV - 79

GPV - 911

GPV - 113

C1F.79

C1F.911

C1F.113

MỚI CŨ



447.000

447.000

470.000

492.000

517.000

538.000

557.000

GSA -25

GSA -30

GSA -35

GSA -40

GSA -45

GSA -50

GSA -55

GIA.25

GIA.30

GIA.35

GIA.40

GIA.45

GIA.50

GIA.55

RAY TRƯỢT

148 Ray trượt - bản lề, xuất xứ: Trung Quốc

RAY ÂM GIẢM CHẤN MỞ TOÀN PHẦN

KHÓA 2D

KHÓA 3D

MỚI CỦ



Ray trượt - bản lề, xuất xứ: Trung Quốc 149

RAY HỘP NHẤN MỞ

RAY HỘP NHẤN MỞ

RAY ÂM NHẤN MỞ

1.925.000

2.013.000

2.100.000

2.188.000

C1PH88.5

C1PH121.5

C1PH171.5

C1PH202.5

500

500

500

500

88 mm

121 mm

171 mm

202 mm

1 Bộ

CHIỀU CAO
VÁCH

ĐVTKÍCH THƯỚC
KHOANG

- Mã Hàng: C1PA80.5

- Kích thước khoang tủ: 500 mm

- Chiều cao vách: 80 mm

- ĐVT: 1 Bộ

- Đơn Giá: 2.625.000 VNĐ



RAY TRƯỢT

150 Ray trượt - bản lề, xuất xứ: Trung Quốc

RAY BI 3 TẦNG GIẢM CHẤN MÀU TRẮNG

268.000

286.000

303.000

324.000

349.000

373.000

408.000

456.000

250

300

350

400

450

500

550

600

GSB - 25

GSB - 30

GSB - 35

GSB - 40

GSB - 45

GSB - 50

GSB - 55

GSB - 60

GIB.25Z

GIB.30Z

GIB.35Z

GIB.40Z

GIB.45Z

GIB.50Z

GIB.55Z

GIB.60Z

MỚI CỦ



RAY TRƯỢT

L1

A

C
B

48
D

L2

TRAVEL±3

E
F

G

H 37

2

2

:mm

L1 L2 TRAVEL A B C

300

450

500

550

600

300

450

500

550

600

575

900

1000

1100

1200

275

550

600

64

64

64

64

64

160

192

256

/

224

288

320

160

D E

450

500

160

160

192 416

352

256

400 400

700

800

350

400

64

64 192

/

/

96

128

350 350 128

/

F

/

187

137

250 250 425 175 // / 87/ /

G

210.5

260.5

310.5

360.5

410.5

460.5

510.5

560.5

H

152

202/

/ 252

/ 237 302

287/ 352

/ 337 402

160 387 452

437 502

Size

12.7±0.2

4
5
.
5
±
0
.
3

RAY BI 3 TẦNG NHẤN MỞ MÀU TRẮNG 

Ray trượt - bản lề, xuất xứ: Trung Quốc 151

268.000

286.000

303.000

324.000

349.000

373.000

250

300

350

400

450

500

GSZ-25P

GSZ-30P

GSZ-35P

GSZ-40P

GSZ-45P

GSZ-50P

GIZ-25P

GIZ-30P

GIZ-35P

GIZ-40P

GIZ-45P

GIZ-50P

MỚI CỦ



RAY TRƯỢT

152 Ray trượt - bản lề, xuất xứ: Trung Quốc

58.000

58.000

71.000

82.000

95.000

106.000

121.000

133.000

145.000

250

300

350

400

450

500

550

600

GSC - 25

GSC - 30

GSC - 35

GSC - 40

GSC - 45

GSC - 50

GSC - 55

GSC - 60

GIC.25Z

GIC.30Z

GIC.35Z

GIC.40Z

GIC.45Z

GIC.50Z

GIC.55Z

GIC.60Z

MỚI CỦ



RAY TRƯỢT

Ray trượt - bản lề, xuất xứ: Trung Quốc 153

58.000

58.000

71.000

82.000

95.000

106.000

121.000

133.000

145.000

200

250

300

350

400

450

500

550

600

GS45-20B

GS45-25B

GS45-30B

GS45-35B

GS45-40B

GS45-45B

GS45-50B

GS45-55B

GS45-60B

GIC.20B

GIC.25B

GIC.30B

GIC.35B

GIC.40B

GIC.45B

GIC.50B

GIC.55B

GIC.60B

MỚI CỦ

Bản 45 mm



RAY BI 3 TẦNG GIẢM CHẤN MÀU ĐEN

154 Ray trượt - bản lề, xuất xứ: Trung Quốc

202.000

219.000

237.000

254.000

272.000

293.000

250

300

350

400

450

500

GSB-4525B

GSB-4530B

GSB-4535B

GSB-4540B

GSB-4545B

GSB-4550B

GIB.25B

GIB.30B

GIB.35B

GIB.40B

GIB.45B

GIB.50B

MỚI CỦ

Bản 45 mm



48.000

71.000

28.0001 cái

Ray trượt - bản lề, xuất xứ: Trung Quốc 155

22.0001 cáiBP - 150

40

49

1
0

0
 - 1

2
5

 m
m

CHÂN NHỰA CÀI GỖ TẢI TRỌNG 150 KG

14.500

14.500

1 cái

1 cái

CHÂN NHỰA CÀI GỖ TẢI TRỌNG 45 KG



144.000

234.000

281.000

37.000

37.000

65.000R-02

9.0001 cái

156 Ray trượt - bản lề, xuất xứ: Trung Quốc



1.260.000

447.000

449.000

485.000

521.000

557.000

90.000R-01

157Ray trượt - bản lề, xuất xứ: Trung Quốc



TAY NẮM TỦ

Tay nắm tủ, xuất xứ: Trung Quốc158



63.000 63.000

262.000 109.000

TAY NẮM TỦ

159Tay nắm tủ, xuất xứ: Trung Quốc



32.000

93.000 158.000

193.000

93.000

124.000

139.000

174.000

104.000

Tay nắm tủ, xuất xứ: Trung Quốc160



66.000

70.000

77.000

85.000

143.000 170.000

109.000 131.000

161Tay nắm tủ, xuất xứ: Trung Quốc



97.000

120.000

77.000

97.000

296.000

339.000

109.000

131.000

112.000

139.000

162 Tay nắm tủ, xuất xứ: Trung Quốc



74.000

82.000

104.000

128.000

158.000

219.000

500.000

841.000

128.000

154.000

100.000

128.000

147.000

170.000

228.000

243.000

285.000

96

128

160

192

224

256

320

120

150

200

250

300

350

400

9

9

9

9

9

9

9

25

25

25

25

25

25

25

109.000

131.000

154.000

----------

416.000

619.000

744.000

96

128

160

192

224

256

320

120

150

200

250

300

800

1000

9

9

9

9

9

9

9

25

25

25

25

25

25

25

143.000

170.000z

112.000

331.000

Tay nắm tủ, xuất xứ: Trung Quốc 163



109.000

131.000

154.000

-----------

----------

-----------

139.000

189.000

197.000

219.000

239.000

262.000

392.000

729.000

166.000

197.000

231.000

254.000

285.000

350.000

----------

316.000

-----------

-----------

-----------

143.000

166.000

197.000

235.000

285.000

347.000

235.000

466.000

164 Tay nắm tủ, xuất xứ: Trung Quốc



55.000 77.000

89.000

109.000

124.000

124.000

135.000

66.000

77.000

247.000

1.379.000

80.000

655.000

742.000

613.000

655.000

289.000

327.000

Tay nắm tủ, xuất xứ: Trung Quốc 165



BẾP TỪ - MÁY HÚT MÙI

Bếp từ - Hút mùi166



ĐƠN GIÁ: 30.833.000 VNĐMÃ HÀNG: TL3A-7343SCA

167Bếp từ , bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Thái Lan

P

P

P

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TL3A‑7343SCAMade in Thailand



4
0
0
 m

m

690 mm

ĐƠN GIÁ: 26.203.000 VNĐMÃ HÀNG: TL2A-7343SC1

168 Bếp từ, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Thái Lan



Kanger

ĐƠN GIÁ: 20.083.000 VNĐMÃ HÀNG: TL2A-7343K3

Bếp từ, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Thái Lan 169

TL2A‑7343K3Made in Thailand

4
0
0
 m

m

690 mm



ĐƠN GIÁ: 19.363.000 VNĐ

Kanger

MÃ HÀNG: TL2A-7343K2

TL2A‑7343K2Made in Thailand

170 Bếp từ, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Thái Lan

4
0
0
 m

m

690 mm



ĐƠN GIÁ: 18.790.000 VNĐ

Kanger

MÃ HÀNG: TL2A-7343K1

Bếp từ, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Thái Lan 171

TL2A‑7343K1Made in Thailand

4
0
0
 m

m

690 mm



TLSC-7343

ĐƠN GIÁ: 12.780.000 VNĐMÃ HÀNG: TLSC-7343

Loại: Bếp từ, bếp 2 từ

4 Màn hình LED kĩ thuật số, điều khiển cảm ứng trượt.

Mặt kính Kanger kích thước 730*430*4 mm, khung bo nhôm vát 4 cạnh

Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng, công suất thấp nhất 500W 

duy trì nhiệt độ.

Tính năng Booster, điều chỉnh 9 cấp độ

Cuộn đồng, dây nguồn đồng nguyên chất 3*2.5mm*1.25m không 

phích cắm.

Thân máy: Tôn mạ kẽm

Chức năng cảm ứng chống tràn

Chức năng bảo vệ nguồn điện khi quá nhiệt

Chức năng tự động tắt bếp khi nhấc nồi khỏi vùng nấu

Chức năng chống tràn

Chức năng tạm dừng, khóa an toàn trẻ em

172 Bếp từ, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Thái Lan

4
0
0
 m

m

690 mm



ĐƠN GIÁ: -----------------MÃ HÀNG: Hafe2.7343.1

173Bếp từ, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc

Xuất xứ: Trung Quốc

4
0
0
 m

m

690 mm



ĐƠN GIÁ: 12.163.000 VNĐMÃ HÀNG: Hafe2.7343.2

Bếp từ, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc174

Xuất xứ: Trung Quốc

4
0
0
 m

m

690 mm



ĐƠN GIÁ: 15.880.000 VNĐMÃ HÀNG: MG2 - 7243B

175Bếp từ, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Malaysia

4
0
0
 m

m

690 mm



ĐƠN GIÁ: 18.370.000 VNĐMÃ HÀNG: MG2 - 7243IA

Xuất xứ: Trung Quốc

Bếp từ, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc176

4
0
0
 m

m

690 mm



ĐƠN GIÁ: 9.793.000 VNĐMÃ HÀNG: C1CNT - 7345

Xuất xứ: Trung Quốc

177Bếp từ, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc

C1CNT-7345

4
0
0
 m

m

690 mm



ĐƠN GIÁ: 10.537.000 VNĐMÃ HÀNG: G2I - 7245KV

Xuất xứ: Trung Quốc

Bếp từ, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc178

4
0
0
 m

m

690 mm



ĐƠN GIÁ: 11.340.000 VNĐMÃ HÀNG: G2I - FA7343

179Bếp từ, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc

Xuất xứ: Trung Quốc

4
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 m

m

690 mm



ĐƠN GIÁ: 12.727.000 VNĐMÃ HÀNG: GII - 7343HQ1

Xuất xứ: Trung Quốc

Bếp từ, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc180

4
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 m

m

690 mm



720 mm 4
2
0
 m

m

ĐƠN GIÁ: 15.603.000 VNĐMÃ HÀNG: C1CN3 - 7545

181Bếp từ, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc

Xuất xứ: Trung Quốc



4.740.000GIII - 3039

3.727.000

360 mm

275 mm

BẾP TỪ ĐƠN

GII - 4242

Xuất xứ: Trung Quốc-

Xuất xứ: Trung Quốc-

Bếp từ, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc182

CN3-7845



BẾP GAS

BẾP GAS

Bếp gas, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 183



BẾP GAS

ĐƠN GIÁ: 8.137.000 VNĐMÃ HÀNG: G2G - 7543A

Bếp ga đôi G2G-7543A

Van: có thiết bị an toàn

Xung: Xung điện

Đầu đốt: 

    - bên phải đầu đốt lửa 9 buồng, 

    - bên trái đầu đốt bằng đồng Đường kính135 mm

Cách lắp: đặt trên mặt bàn, lắp dương hoặc lắp âm.

Chỉnh lửa xanh tiết kiệm 30% gas

Chiều dày mặt kính 7 mm

Công suất mỗi bếp: 5.2 KW

Nguồn điện: sử dụng Pin 3V*2

Kích thước mặt bếp: 750*430 mm

Kích thước cắt đá tối thiểu: 630*330 mm
Xuất xứ: Trung Quốc

Bếp gas, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc184



BẾP GAS

ĐƠN GIÁ: 9.577.000 VNĐMÃ HÀNG: G2G - 7543B

Bếp ga đôi G2G-7543B

Van: có thiết bị an toàn

Xung: Xung điện

Đầu đốt: 2 bên đầu đốt lửa 10 buồng

Có mâm chắn gió 2 bên

Cách lắp: đặt trên mặt bàn, lắp dương hoặc lắp âm.

Chỉnh lửa xanh tiết kiệm 30% gas

Chiều dày mặt kính 7 mm

Công suất mỗi bếp: 5.2 KW

Nguồn điện: sử dụng Pin 3V*2

Kích thước mặt bếp: 750*430 mm

Kích thước cắt đá tối thiểu: 630*330 mm

Bếp gas, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 185

Xuất xứ: Trung Quốc



BẾP GAS

ĐƠN GIÁ: 4.303.000 VNĐMÃ HÀNG: G2G - 7543C

Bếp ga đôi G2G-7543C

Van: có thiết bị an toàn

Xung: Xung điện

Đầu đốt: 2 bên đầu đốt lửa 9 buồng

Có mâm chắn gió 2 bên

Cách lắp: đặt trên mặt bàn, lắp dương hoặc lắp âm.

Chỉnh lửa xanh tiết kiệm 30% gas

Chiều dày mặt kính 7 mm

Công suất mỗi bếp: 5.2 KW

Nguồn điện: sử dụng Pin 3V*1

Kích thước mặt bếp: 750*430 mm

Kích thước cắt đá tối thiểu: 630*330 mm
Xuất xứ: Trung Quốc

Bếp gas, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc186



MÃ HÀNG: 28CF304

CHẤT LIỆU: SUS304, thân dày 2.5 mm

KÍCH THƯỚC: 28*6.5 cm 

ĐƠN GIÁ: 2.503.000 VNĐ

MÃ HÀNG: 28CK304

CHẤT LIỆU: SUS304, 3 lớp dày 2.5 mm

KÍCH THƯỚC: 28*5.5 cm, 

ĐƠN GIÁ: 1.635.000 VNĐ

MÃ HÀNG: 5MSUS304

CHẤT LIỆU: SUS304, 3 lớp dày 2.5 mm

KÍCH THƯỚC: 

Nồi cao: 24*13.5 cm

Nồi thấp: 26*9.5 cm

Chảo: 24*5.5 cm

ĐƠN GIÁ: 3.000.000 VNĐ

Nồi Inox, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 187



MÃ HÀNG: 28CC304

CHẤT LIỆU: SUS304

Công nghệ chống dính tự thân

(không sơn lớp chống dính)

KÍCH THƯỚC: 28*5.5 cm, dày 2mm

ĐƠN GIÁ: 2.393.000 VNĐ

MÃ HÀNG: 30L2304

CHẤT LIỆU: SUS304, thân dày 2.5 mm

KÍCH THƯỚC: 30*11.5 cm

ĐƠN GIÁ: 1.907.000 VNĐ

NỒI LẨU INOX

MÃ HÀNG: 30LH304

CHẤT LIỆU: SUS304, thân dày 2.5 mm

KÍCH THƯỚC: 

- Nồi luộc: 30*23 cm

- Nồi hấp: 30*18 cm

ĐƠN GIÁ: 3.600.000 VNĐ

NỒI LUỘC - NỒI HẤP

Đáy hạt kim cương

Nồi Inox, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc188
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Máy hút mùi, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 189

Mã Hàng: GH - KS1700 NEW
Kích thước: 700 mm
Loại: Hút mùi kính cong
Nắp ống khói 310+300 mm độ dày 0.5 mm
Điều khiển nốt nhấn 2 tốc độ
Đèn Led 2*1.5W
Tủ nhựa PP, quạt gió bằng nhựa

Công suất động cơ: 280 W
Công suất hút: 900 m3/h
Điện áp: 220/240V, 50Hz/60Hz
Độ ồn dưới 58 Db
Kích thước sản phẩm: 700*470*460 mm
Thời gian bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc

THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

ĐƠN GIÁ: 6.717.000 VNĐ 

Mã Hàng: GH - KS1700B
Kích thước: 700 mm
Loại: Hút mùi kính cong,
Nắp ống khói 310+300 mm độ dày 0.5 mm
Điều khiển nốt nhấn 2 tốc độ
Đèn Led 2*1.5W
Tủ nhựa PP, quạt gió bằng nhựa

Công suất động cơ: 210 W
Công suất: 1050~1250 m3/h
Điện áp: 220/240V, 50Hz/60Hz
Độ ồn dưới 58 Db
Kích thước sản phẩm: 695*412*500 mm
Thời gian bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc

THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

ĐƠN GIÁ: 6.717.000 VNĐ 



HÚT MÙI KÍNH CONG

Mã Hàng: GHA-K2700 NEW
Kích thước: 700 mm
Loại: Hút mùi kính cong,
Nắp ống khói 500+430 mm độ dày 0.5 mm
Điều khiển nốt nhấn 3 tốc độ
Đèn Led 2*1.5W
Tủ nhựa PP, quạt gió bằng nhựa

Công suất động cơ: 200 W
Công suất hút: 1000 m3/h
Điện áp: 220/240V, 50Hz/60Hz
Độ ồn dưới 58 Db
Kích thước sản phẩm: 695*470*430 mm
Thời gian bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc

THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

ĐƠN GIÁ: 9.000.000 VNĐ 

282

390

285

Mã Hàng: C1A-K2700 NEW
Kích thước: 700 mm
Loại: Hút mùi kính cong
Nắp ống khói 500+430 mm độ dày 0.5 mm
Điều khiển cảm ứng
Đèn Led 2*1.5W
Tủ nhựa PP, quạt gió bằng nhựa

Công suất động cơ: 200 W
Công suất hút: 1000 m3/h
Điện áp: 220/240V, 50Hz/60Hz
Độ ồn dưới 58 Db
Kích thước sản phẩm: 695*470*430 mm
Thời gian bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc

THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

ĐƠN GIÁ: 9.000.000 VNĐ 

282
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190 Máy hút mùi, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc



Máy hút mùi, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 191

HÚT MÙI KÍNH CONG

Mã Hàng: GHA-C2700B

Kích thước: 700 mm
Loại: Hút mùi kính cong
Nắp ống khói 310+300 mm độ dày 0.5 mm
Điều khiển nốt nhấn 2 tốc độ
Đèn Led 2*1.5W
Tủ nhựa PP, quạt gió bằng nhựa

Công suất động cơ: 200 W
Công suất: 1050~1250 m3/h

Điện áp: 220/240V, 50Hz/60Hz
Độ ồn dưới 58 Db
Kích thước sản phẩm: 695*412*496 mm
Thời gian bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc

THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

ĐƠN GIÁ: 8.280.000 VNĐ 
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Mã Hàng: C1K-60

Kích thước: 600 mm
Loại: Hút mùi cảm ứng
Nắp ống khói 500*500 mm độ dày 0.5 mm
Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
Đèn Led 2*1.5W, 2 bộ lọc than hoạt tính
Tủ nhựa PP, quạt gió bằng nhựa

Công suất động cơ: 280 W
Công suất hút: 900 m3/h

Điện áp: 220/240V, 50Hz/60Hz
Độ ồn dưới 69 Db
Kích thước sản phẩm: 598*410*700 mm
Thời gian bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc

THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

ĐƠN GIÁ: 13.963.000 VNĐ 
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Mã Hàng: GHA-L1700 NEW

Kích thước: 700 mm
Loại: Hút mùi cảm ứng
Nắp ống khói 500+500 mm độ dày 0.5 mm
Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
Đèn Led 2*1.5W, 2 bộ lọc than hoạt tính
Tủ nhựa PP, quạt gió bằng nhựa

Công suất động cơ: 280 W
Công suất hút: 1100 m3/h

Điện áp: 220/240V, 50Hz/60Hz
Độ ồn dưới 69 Db
Kích thước sản phẩm: 695*420*550 mm
Thời gian bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc

THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

ĐƠN GIÁ: 16.483.000 VNĐ 

Mã Hàng: C1A-L1700 NEW

Kích thước: 700 mm
Loại: Hút mùi cảm ứng
Nắp ống khói     160 mm dài 1.5 m
Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
Đèn Led 1*2.2W, 2 bộ lọc than hoạt tính
Tủ nhựa PP, quạt gió bằng nhựa

Công suất động cơ: 24V/210W
Công suất hút: 1100 m3/h

Điện áp: 220/240V, 50Hz/60Hz
Độ ồn dưới 56 Db
Kích thước sản phẩm: 698*420*550 mm
Thời gian bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc

THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

ĐƠN GIÁ: 13.963.000 VNĐ 

O

Máy hút mùi, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc192
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Mã Hàng: C1HT-170

Kích thước: 700 mm
Loại: Hút mùi cảm ứng
Nắp ống khói 500+500 mm độ dày 0.5 mm
Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
Đèn Led 2*1.5W, 2 bộ lọc than hoạt tính
Tủ nhựa PP, quạt gió bằng nhựa

Công suất động cơ: 280 W
Công suất hút: 1000 m3/h

Điện áp: 220/240V, 50Hz/60Hz
Độ ồn dưới 69 Db
Kích thước sản phẩm: 700*410*550 mm
Thời gian bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc

THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

ĐƠN GIÁ: 12.883.000 VNĐ 

Mã Hàng: C1HT-270

Kích thước: 700 mm
Loại: Hút mùi cảm ứng
Nắp ống khói     160 mm dài 1.5 m
Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
Đèn Led 1*2.2W, 2 bộ lọc than hoạt tính
Tủ nhựa PP, quạt gió bằng nhựa

Công suất động cơ: 280W
Công suất hút: 1000 m3/h

Điện áp: 220/240V, 50Hz/60Hz
Độ ồn dưới 69 Db
Kích thước sản phẩm: 695*420*550 mm
Thời gian bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc

THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

ĐƠN GIÁ: 16.843.000 VNĐ 
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Máy hút mùi, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 193



Mã Hàng: C1TT.70
Kích thước: 700 mm
Loại: Hút mùi cảm ứng
Nắp ống khói 450*305 mm độ dày 0.5 mm
Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
Đèn Led 2*1.5W, 2 bộ lọc than hoạt tính
Đường kính ống thông gió 150mm, dài 1.5m

Công suất động cơ: 210 W 
Công suất hút: 1050~1250 m3/h

Điện áp: 220/240V, 50Hz/60Hz
Độ ồn dưới 69 Db
Kích thước sản phẩm: 696*405*470 mm
Thời gian bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc

THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

ĐƠN GIÁ: 15.660.000 VNĐ 

Máy hút mùi, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc194

Mã Hàng: GHTT.70 NEW
Kích thước: 700 mm
Loại: Hút mùi cảm ứng
Nắp ống khói 450*305 mm độ dày 0.5 mm
Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
Đèn Led 2*1.5W, 2 bộ lọc than hoạt tính
Đường kính ống thông gió 150mm, dài 1.5m

Công suất động cơ: 210 W
Công suất hút: 1050~1250 m3/h

Điện áp: 220/240V, 50Hz/60Hz
Độ ồn dưới 69 Db
Kích thước sản phẩm: 696*405*470 mm
Thời gian bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc

THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

ĐƠN GIÁ: 14.940.000 VNĐ 



Máy hút mùi, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 195
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Mã Hàng: C1A70B

Kích thước: 700 mm
Loại: Hút mùi cổ điển, cảm ứng toàn phần
Vỏ ngoài sơn đen, kính mặt trước màu đen
Điều khiển cảm ứng
Đèn Led 2*1.5W, 2 bộ lọc than hoạt tính
Đường kính ống thông gió 150mm, dài 1.5m

Công suất động cơ: 200 W
Công suất hút: 860~1000 m3/h

Điện áp: 220/240V, 50Hz/60Hz
Độ ồn dưới 69 Db
Kích thước sản phẩm: 696*405*470 mm
Thời gian bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc

THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

ĐƠN GIÁ: 9.900.000 VNĐ 

700

Mã Hàng: C1ATS.70
Kích thước: 700 mm
Loại: Hút mùi cổ điển
Vỏ ngoài sơn đen, kính mặt trước màu đen
Điều khiển cảm ứng
Đèn Led 2*1.5W, 2 bộ lọc than hoạt tính
Đường kính ống thông gió 150mm, dài 1.5m

Công suất động cơ: 200 W
Công suất hút: 860~1000 m3/h

Điện áp: 220/240V, 50Hz/60Hz
Độ ồn dưới 69 Db
Kích thước sản phẩm: 698*350*297 mm
Thời gian bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc

THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

ĐƠN GIÁ: 9.900.000 VNĐ 
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Mã Hàng: GH - 723 BO NEW
Kích thước: 700 mm
Loại: Hút mùi cổ điển dạng rút
Mặt kính đen
Điều khiển cảm ứng
Đèn Led 2*1.5W, 2 bộ lọc than hoạt tính
Vòi ống khói 500 mm độ dày 0.5mm

Công suất động cơ: 230 W
Công suất hút: 850 m3/h

Điện áp: 220/240V, 50Hz/60Hz
Độ ồn dưới 68 Db
Kích thước sản phẩm: 695*320*260 mm
Thời gian bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc

THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

ĐƠN GIÁ: 7.663.000 VNĐ 

Máy hút mùi, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc196
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Mã Hàng: GH - 700BO KB

Kích thước: 700 mm
Loại: Hút mùi cổ điển dạng rút
Mặt kính đen
Điều khiển kéo rút
Đèn Led 2*1.5W, 2 bộ lọc than hoạt tính
Vòi ống khói 500 mm độ dày 0.5mm

Công suất động cơ: 230 W
Công suất hút: 850 m3/h

Điện áp: 220/240V, 50Hz/60Hz
Độ ồn dưới 68 Db
Kích thước sản phẩm: 697*320*260 mm
Thời gian bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc

THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

ĐƠN GIÁ: 6.337.000 VNĐ 
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Mã Hàng: GH - 700BO NEW

Kích thước: 700 mm
Loại: Hút mùi cổ điển dạng rút
Mặt kính 
Điều khiển kéo rút
Đèn Led 2*1.5W, 2 bộ lọc than hoạt tính
Vòi ống khói 500 mm độ dày 0.5mm

Công suất động cơ: 230 W
Công suất hút: 850 m3/h

Điện áp: 220/240V, 50Hz/60Hz
Độ ồn dưới 68 Db
Kích thước sản phẩm: 695*320*260 mm
Thời gian bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc

THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

ĐƠN GIÁ: 5.517.000 VNĐ 

Máy hút mùi, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 197

Mã Hàng: C1H.160.BO
Kích thước: 700 mm
Loại: Hút mùi cổ điển dạng rút
Mặt kính đen
Điều khiển dạng rút
Đèn Led 2*1.5W, 2 bộ lọc than hoạt tính

Công suất động cơ: 80W*2 
Công suất hút: 850 m3/h

Điện áp: 220/240V, 50Hz/60Hz
Độ ồn dưới 68 Db
Kích thước sản phẩm: 697*320*260 mm
Thời gian bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc

THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

ĐƠN GIÁ: 5.517.000 VNĐ 



Mã Hàng: C1HC.70
Kích thước: 700 mm
Loại: Hút mùi cổ điển
Vỏ màu đen, mặt kính trong suốt
Điều khiển nốt nhấn 3 tốc độ
Đèn Led 2*1.5W, 2 bộ lọc than hoạt tính
Đường kính ống thông gió 120 mm dài 1.5m

Công suất động cơ: 65W*2
Công suất hút: 550 m3/h

Điện áp: 220/240V, 50Hz/60Hz
Độ ồn dưới 68 Db
Kích thước sản phẩm: 695*320*260 mm
Thời gian bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc

THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

ĐƠN GIÁ: 5.580.000 VNĐ 

Máy hút mùi, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc198



Chậu rửa bát, vòi rửa bát 199

CHẬU RỬA BÁT - VÒI RỬA BÁT

CHẬU RỬA BÁT - VÒI RỬA BÁTCHẬU RỬA BÁT - VÒI RỬA BÁT



19.477.000GV304-10048

1.487.000GP - 1314

Xuất xứ: Trung quốc-

Xuất xứ: Trung quốc-

Chậu rửa bát, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc200



ĐƠN GIÁ: 11.357.000 VNĐ

404

342

MÃ HÀNG: GV304-8245A

Xuất xứ: Trung Quốc

Chậu rửa bát, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 201



ĐƠN GIÁ: 14.863.000 VNĐMÃ HÀNG: GV304-8050B

Xuất xứ: Trung Quốc

Chậu rửa bát, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc202



ĐƠN GIÁ: 16.157.000 VNĐMÃ HÀNG: GV304-8648

Xuất xứ: Trung Quốc

Chậu rửa bát, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 203



ĐƠN GIÁ: 15.047.000 VNĐ

800*400 mm

MÃ HÀNG: GV304-8545

3
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Xuất xứ: Trung Quốc

Chậu rửa bát, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc204



MÃ HÀNG: JP304-8248DF ĐƠN GIÁ: 12.977.000 VNĐ

Loại: Chậu rửa bát 1 hố 

Inox SUS304, bề mặt vân kim cương

Chế tạo bán thủ công, inox dập nguyên tấm

Bộ lọc rác inox SUS304, Xi phông nhựa PP cao cấp

Rổ ráo nước inox SUS304, Chậu nhỏ SUS304

Kệ treo SUS304, Thớt 2 mặt SUS304, ốp Thớt SUS304

Lắp âm hoặc bán âm

Tránh tiếp xúc trực tiếp với axit

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Độ dày 1.1 mm

Kích thước hố 785*372 mm

Kích thước sản phẩm: 820*480*230 mm

Kích thước cắt đá: 790*450 mm (đặt bán âm)

                                  784*442 mm (đặt âm bàn)

Xuất xứ: Trung Quốc

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

CHẬU RỬA

784

372

Chậu rửa bát, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 205



MÃ HÀNG: JP304-8248S ĐƠN GIÁ: 12.097.000 VNĐ

Loại: Chậu rửa bát 1 hố 

Inox SUS304, bề mặt vân kim cương

Chế tạo bán thủ công, inox dập nguyên tấm

Bộ lọc rác inox SUS304, Xi phông nhựa PP cao cấp

Rổ ráo nước inox SUS304, Chậu nhỏ SUS304

Kệ treo SUS304

Lắp âm hoặc bán âm

Tránh tiếp xúc trực tiếp với axit

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Độ dày 1.1 mm

Kích thước hố 785*372 mm

Kích thước sản phẩm: 820*480*230 mm

Kích thước cắt đá: 790*450 mm (đặt bán âm)

                                  784*442 mm (đặt âm bàn)

Xuất xứ: Trung Quốc

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

CHẬU RỬA

784

372

Chậu rửa bát, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc206



MÃ HÀNG: JP304-7848S ĐƠN GIÁ: 11.377.000 VNĐ

Loại: Chậu rửa bát 1 hố 

Inox SUS304, bề mặt vân kim cương

Chế tạo bán thủ công, inox dập nguyên tấm

Bộ lọc rác inox SUS304, Xi phông nhựa PP cao cấp

Rổ ráo nước inox SUS304, Chậu nhỏ SUS304

Kệ treo SUS304

Lắp âm hoặc bán âm

Tránh tiếp xúc trực tiếp với axit

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Độ dày 1.1 mm

Kích thước hố 745*372 mm

Kích thước sản phẩm: 780*480*230 mm

Kích thước cắt đá: 750*450 mm (đặt bán âm)

                                  742*442 mm (đặt âm bàn)

Xuất xứ: Trung Quốc

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

CHẬU RỬA

744

780

372

Chậu rửa bát, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 207



CHẬU RỬA

Chậu rửa bát, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc208

MÃ HÀNG: JP304-8644A ĐƠN GIÁ: 12.223.000 VNĐ

Loại: Chậu rửa bát 1 hố 

Inox SUS304, bề mặt vân kim cương

Chế tạo bán thủ công, inox dập nguyên tấm

Bộ lọc rác inox SUS304, Xi phông nhựa PP cao cấp

Rổ ráo nước inox SUS304, Chậu nhỏ SUS304

Kệ treo SUS304

Lắp âm

Tránh tiếp xúc trực tiếp với axit

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Độ dày 1.1 mm

Kích thước hố 822*405 mm

Kích thước sản phẩm: 860*444*230 mm

Kích thước cắt đá: 825*405 mm (đặt âm bàn)

                                  740*415 (dương)

Xuất xứ: Trung Quốc

THÔNG SỐ KĨ THUẬT
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CHẬU RỬA

MÃ HÀNG: JP304-7644A ĐƠN GIÁ: 11.700.000 VNĐ

Loại: Chậu rửa bát 1 hố 

Inox SUS304, bề mặt vân kim cương

Chế tạo bán thủ công, inox dập nguyên tấm

Bộ lọc rác inox SUS304, Xi phông nhựa PP cao cấp

Rổ ráo nước inox SUS304, Chậu nhỏ SUS304

Kệ treo SUS304

Lắp âm

Tránh tiếp xúc trực tiếp với axit

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Độ dày 1.1 mm

Kích thước hố 720*406 mm

Kích thước sản phẩm: 760*444*230 mm

Kích thước cắt đá:  720*406 mm (đặt âm bàn)

Xuất xứ: Trung Quốc

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Chậu rửa bát, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 209
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CHẬU RỬA

MÃ HÀNG: JP304-7547A ĐƠN GIÁ: 12.060.000 VNĐ

Loại: Chậu rửa bát 1 hố 

Inox SUS304, bề mặt vân kim cương

Chế tạo bán thủ công, inox dập nguyên tấm

Bộ lọc rác inox SUS304, Xi phông nhựa PP cao cấp

Rổ ráo nước inox SUS304, Chậu nhỏ SUS304

Kệ treo SUS304,

Lắp âm hoặc bán âm

Tránh tiếp xúc trực tiếp với axit

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Độ dày 1.1 mm

Kích thước hố 685*350 mm

Kích thước sản phẩm: 750*465*230 mm

Kích thước cắt đá: 720*430 mm

Xuất xứ: Trung Quốc

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Chậu rửa bát, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc210
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750

23

460

ĐƠN GIÁ: 15.763.000 VNĐMÃ HÀNG: SET-DECOR7546

Chậu rửa bát, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 211



5.530.000GS304-5745CCC1SI.5745CC

CŨMỚI

45
0

40
0

40
0

Chậu rửa bát, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc212

8.327.000GS304-7850HS 780*500*230 740*450C1SI.7850HS

CŨMỚI



3.773.000745*390GS304-7843PD 365 315

30
5

35
7

9.767.000790*415GS304 - 8245HD

35
0

Chậu rửa bát, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 213



4.963.000GS304 - 8245EPD

37
3

32
5

34
6

370 370

10.077.000

6.100.000

GS304-8245CC

GS304-8245E1

Chậu rửa bát, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc214



10.240.000GS304 - 8143HD

12.247.000780*430GS304-8247HD

Chậu rửa bát, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 215



14
0

lùn

6.480.000t
Đồng hợp kim
kẽm hợp kim ChromC1BR-22A

Chậu rửa bát, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc216



7.433.000C1BR-45C C1BR-45C

8.333.000C1BR-48G

Vòi rửa bát, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 217

Thân hợp kim đồng
tay cầm hợp kim nhôm

bề mặt mạ PVD
màu titan xám

Thân hợp kim đồng
tay cầm hợp kim nhôm

bề mặt mạ PVD
Chrome

Mới Cũ



9.953.000C1BR-49G

210 420

Vòi rửa bát, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc218

Thân hợp kim đồng
tay cầm hợp kim nhôm

bề mặt mạ PVD
màu titan xám

6.930.000C1RI - RG GF304-RG

MỚI CŨ

SUS304
bề mặt mạ PVD
màu titan xám



410

Vòi rửa bát, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 219

5.310.000

6.857.000

C1RI-PC

C1RI-PCHM

GF - 304PC

MỚI CŨ

GF - 304PCHM

480

7.110.000C1RI-R2M GF304-R2M

MỚI CŨ



6.253.000

7.027.000

GFB - 43P

GFB - 43PHM

470 210

410

220

Vòi rửa bát, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc220

6.663.000C1RI - 41P GF304 - 41P

MỚI CŨ



Vòi rửa bát, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 221

Mạ PVD 
Chrome 5 lớp

Mạ PVD 
Titan xám

5.940.000C1RI - 335 GF304 - 335

MỚI CŨ

Hợp kim đồng
bề mặt mạ PVD Chrome

Phần củ mạ PVD titan xám

7.483.000C1RI - 01B GFB304 - 01

MỚI CŨ
Hợp kim đồng

bề mặt mạ PVD 
Chrome

bọc silicon màu đen

50
5



Vòi rửa bát, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc222

6.120.000C1RI - 02B GFS304 - 02

MỚI CŨ
Hợp kim đồng

Phần củ SUS304
Phần thân mạ 
PVD titan xám

3.297.000C1RI - 03B GFS304 - 03B

MỚI CŨ
Phần thân SUS304

bọc silicon 
màu đen

thân mềm

48
0

205



5.647.000C1RI - SRV GF304 - SRV

MỚI CŨ

Vòi rửa bát, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 223

3.823.000

4.133.000

C1RI-RV

C1RI-RVHM

GF - 304RV

MỚI CŨ

GF - 304RVHM

32
5

215

180



35
5

Vòi rửa bát, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc224

4.050.000

4.590.000

C1RI-S

C1RI-SHM

GF - 304S

MỚI CŨ

GF - 304SHM

2.210.000

2.600.000

C1RI-SR1

C1RI-SR1HM

GF - 304SR1

MỚI CŨ

GF - 304SR1HM



190

2.667.000

4.107.000

C1RI-SR3

C1RI-SR3HM

GF - 304SR3

MỚI CŨ

GF - 304SR3HM

2.210.000

2.600.000

C1RI-SRT2

C1RI-SRT2HM

GF - 304SRT2

MỚI CŨ

GF - 304SRT2HM

Vòi rửa bát, bảo hành sản phẩm 24 tháng, xuất xứ: Trung Quốc 225



Mục Lục

PHỤ KIỆN TỦ BẾP 
ĐIỆN

PHỤ KIỆN TỦ BẾP 
NHÔM NANO

KATOSAKI

PHỤ KIỆN TỦ BẾP NAN 
VUÔNG - NAN TRÒN

PHỤ KIỆN TỦ BẾP 
NHÔM KÍNH NANO

PHỤ KIỆN TỦ BẾP 
MIX OVAL

PHỤ KIỆN TỦ ÁOCHẤT TẨY RỬA 
THÙNG GẠO THÙNG 

RÁC

KHAY CHIA THÌA DĨA 
+ GIÁ TREO NGOÀI

RAY TRƯỢT BẢN LỀ, 
TAY NẮM TỦ

BẾP TỪ - HÚT MÙI CHẬU RỬA BÁT - VÒI 
RỬA BÁT

03-05 06-10 11-26

27-51 52-74 75-84

85-110 111-117 118-142

143-165 166-198 199-226

03-05 06-10 11-26

27-51 52-74 75-84

85-110 111-117 118-142

143-165 166-198 199-226
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GROB VIỆT NAM không bán lẻ, Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ với các Đại lý GROB 
trên toàn quốc. GROB xin trân thành cảm ơn!
GROB VIỆT NAM không bán lẻ, Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ với các Đại lý GROB 
trên toàn quốc. GROB xin trân thành cảm ơn!

Km2 Đường Phan Trọng Tuệ, Đại 
Thanh, Hà Nội.
Grob.ceo@gmail.com

551/162 Lê Văn Khương, Phường Tân 
Thới Hiệp, TP Hồ Chí Minh.
Grobsaigon.ceo@gmail.com
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